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Phần thứ nhất
BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ NỘI DUNG

CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003
I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ    

1. Khái quát về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn từ trước khi ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW
a) Giai đoạn trước năm 1975



Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PBGDPL trong việc đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, hiện thực hoá các quy định pháp luật trong cuộc sống nên dù phải tập trung trí tuệ cho việc lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lới cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân làm tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa nhưng Đảng ta rất quan tâm đến công tác xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó có phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Tuy nhiên, giai đoạn này, do yêu cầu tập trung mọi nguồn lực cho hai cuộc kháng chiến: Chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc nên các văn bản pháp luật được ban hành chưa nhiều. Việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương thành chính sách pháp luật chưa có điều kiện thực hiện một cách mạnh mẽ và đồng bộ. Các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này cũng rất mờ nhạt, gần như chưa có gì.



Phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này thường được gắn với việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt, học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tất cả nhằm mục tiêu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng (cũng còn rất hạn chế), hoạt động của các đoàn thể xã hội, của đội ngũ đảng viên và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân. Giai đoạn này bộ máy chuyên trách quản lý về tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hầu như chưa có. 



b) Giai đoạn từ năm 1975 đến đầu năm 1998

Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là bước sang những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ XX, thực hiện mục tiêu thống nhất quản lý nhà nước, quản lý các mặt đời sống xã hội bằng hệ thống pháp luật chung trong cả nước, cùng với Hiến pháp năm 1980 và sau đó là Hiến Pháp năm 1992 rất nhiều văn bản pháp luật khác được ban hành và phát huy hiệu quả tích cực trong mọi mặt đời sống xã hội. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được chú trọng hơn. Nhờ vậy, tình hình nhận thức và thi hành Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, nhân dân từng bước được cải thiện. 

Có thể nói, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, song nhìn chung vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế gây trở ngại lớn cho việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân lao động. Về vấn đề này, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng đã chỉ rõ: “Pháp chế xã hội chủ nghĩa chậm được tăng cường; pháp luật, kỷ luật bị buông lỏng. Việc đấu tranh chống những hành vi phạm pháp và tệ nạn xã hội thiếu kiên quyết và triệt để”; Tình hình vi phạm pháp luật còn phổ biến, những hành động xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, tài sản và những quyền tự do dân chủ của công dân vẫn xảy ra nghiêm trọng, kỷ cương Nhà nước bị buông lỏng, các hiện tượng tiêu cực phát triển  làm cho nhân dân bất bình, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước bị giảm sút. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình trên nhưng nguyên nhân chủ yếu là "nhận thức về vai trò và tác dụng của pháp luật xã hội chủ nghĩa và ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, nhân dân chưa được nâng cao”. “Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để mọi người hiểu và thi hành chưa thật sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, thậm chí có một số người đã vi phạm pháp luật....”.

Trước tình hình đó, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, hình thành và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trở thành yêu cầu bức thiết. 

Thực hiện nhiệm vụ này ngày 07/12/1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị số 315/CT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật”. 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị: “Thủ trưởng các ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp “cần nhận rõ tuyên truyền giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là biện pháp  chủ yếu để xây dựng ý thức pháp chế xã hội chủ nghĩa  và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Phải có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, đưa công tác này đi vào nền nếp thường xuyên...”. 

Chỉ thị nêu rõ những nội dung pháp luật cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, một số hình thức, biện pháp cần thực hiện như báo chí, phát thanh truyền hình, các hình thức văn hoá, nghệ thuật khác; xây dựng đội ngũ cán bộ; xuất bản  và phát hành rộng rãi các sách, tài liệu pháp luật; gắn tuyên truyền giáo dục pháp luật với việc thi hành pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc  thực hiện; rút kinh nghiệm...

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cũng giao trách nhiệm cụ thể cho một số bộ, ngành: Tư pháp, Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Quốc phòng, Văn hoá, Uỷ ban phát thanh và truyền hình phối hợp với các ban của Đảng, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tượng. 

Chỉ thị còn khẳng định: “Tuyên truyền giáo dục pháp luật không chỉ là trách nhiệm của Bộ Tư pháp mà cũng là trách nhiệm của các cơ quan, trước hết là các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí và các đoàn thể”. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nắm tình hình về công tác này để kịp thời rút kinh nghiệm, hướng dẫn chung, báo cáo Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Tư pháp còn được giao nhiệm vụ quan trọng như là một cơ quan đầu mối phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

 Ngày 22/10/1987 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Chỉ thị số 300/CT về một số công tác trước mắt nhằm tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

 Tại Chỉ thị này, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:“ Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố , đặc khu trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật  rộng rãi trong nhân dân theo Chỉ thị số 315/CT ngày 07/12/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhằm thống nhất ý chí và hành động, nâng cao ý thức pháp luật, tính tự giác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật.....Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật qua các cơ quan truyền thông đại chúng, qua các báo chí và phối hợp với Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đưa môn học pháp luật vào chương trình giảng dạy tại các trường phổ thông, đại học và Trung học chuyên nghiệp trong cả nước..”

  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 300/CT ngày 22/10/1987 và Chỉ thị số 315/CT ngày 07/12/1982, nhiều bộ, ngành: Tư pháp, Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Quốc phòng, Văn hoá, Uỷ ban phát thanh và truyền hình ....đã có những hành động cụ thể như xây dựng, củng cố tổ chức, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật. Giai đoạn này, một số bộ, ngành như Giáo dục và đào tạo, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin.... và một số địa phương đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản QPPL quan trọng điều chỉnh trực tiếp tổ chức và hoạt động tuyên truyền, phổ biến, pháp luật. Đặc biệt là hai Ngành Tư pháp và Giáo dục và Đào tạo đã ban hành rất nhiều văn bản đẩy mạnh phối hợp đưa giáo dục pháp luật vào hệ thống các nhà trường. (Phối hợp thí điểm đưa giáo dục pháp luật vào một số trường; Phối hợp đưa giáo dục pháp luật thành môn học đại trà bắt buộc trong tất cả các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân). Các Đài phát thanh truyền hình bắt đầu có những chuyên mục về tuyên truyền phổ biến pháp luật với thời lượng nhất định. Một số chuyên mục về tuyên truyền pháp luật đã dần dần xuất hiện trên sóng phát thanh, truyền hình, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả như "Câu chuyên truyền thanh",  " Kể chuyện cảnh giác", " Người tốt, việc tốt". Một số ấn phẩm báo chí cũng đã có cố gắng đưa tin, bài có nội dung tuyên truyền pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi được ban hành đã được in ấn kịp thời từng bước đáp ứng phần nào nhu cầu của cán bộ, nhân dân, nhất là phục vụ cho hội nhập khu vực và thế giới; phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Mặc dù những kết quả đạt được trên đây là đáng ghi nhận song có thể thấy, công tác PBGDPL vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao ý thức pháp luật của  đông đảo cán bộ, nhân dân. PBGDPL đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, đòi hỏi phải có bước đột phá trong tư tưởng và hành động mới có thể tạo nên chuyển biến mới, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước. Điều này xuất phát từ các lý do sau đây: 

Thứ nhất, để đáp ứng nhu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật trong điều kiện phát triển cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước số lượng các văn bản pháp luật được ban hành ngày càng nhiều nhưng lại chưa được chú ý, chưa được coi trọng tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Do vậy, có một nghịch lý là văn bản pháp luật nhiều nhưng cán bộ, nhân dân không biết hoặc biết rất ít để thực hiện. Tình trạng mù" pháp luật là một thực trạng đáng lo ngại. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đến với các đối tượng là yêu cầu cấp thiết. 

Thứ hai, tình trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà nước - những người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật, nhất là ở cấp cơ sở ít hiểu biết pháp luật hoặc thiếu ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng xấu trong tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, làm mất lòng tin của nhân dân. Thực tế đáng buồn này là điều không thể chấp nhận được trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ cần phải được quan tâm đặc biệt.

Thứ ba, Trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, việc phải nắm vững  pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế là nhu cầu bức xúc. Tình trạng ít hiểu biết pháp luật, thiếu thói quen sử dụng pháp luật trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với các đối tác nưước ngoài là nguyên nhân gây nên những thiệt hại lớn cho doanh nghiệp nói riêng và cho đất nước nói chung. Để có thể hội nhập thành công và đứng vững trong hội nhập thì thực trạng này cần phải được cải thiện nhanh chóng.

Thứ tư, Công tác PBGDPL tuy được Đảng, Nhà nước quan tâm, được coi là một khâu rất quan trọng để nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức pháp luật phục vụ quản lý xã hội, nhưng do chưa có kế hoạch, chương trình cụ thể, chưa huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội nên công tác này còn rất bị động, còn tuỳ thuộc vào mối quan tâm, ý chí chủ quan và điều kiện của từng bộ, ngành, địa phương, từng cơ quan, đơn vị (mạnh ai nấy làm; làm nhiều, làm tốt có thể được khen nhưng làm ít, thậm chí không làm cũng không  phải chịu trách nhiệm gì); còn nặng về phổ biến các văn bản mà chưa có các giải pháp đồng bộ, tổng thể để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân.

c) Giai đoạn từ năm 1998 đến cuối năm 2003
Khắc phục những nhược điểm, hạn chế trên đây, kịp thời thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, đổi mới và đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật theo tinh thần Nghị quyết của Đảng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tế, ngày 07/01/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị tập trung nhấn mạnh các nội dung sau:

-  Đề cao trách nhiệm tuân thủ , thi hành nghiêm chỉnh pháp luật của mỗi cán bộ, công chức;

-  Xác định rõ việc phổ biến giáo dục pháp luật  không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ, càng không phải là trách nhiệm của riêng ngành tư pháp mà còn là nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị. 

-   Để đảm bảo việc phổ biến giáo dục pháp luật  được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, đồng bộ và đạt hiệu quả, Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của  Bộ Trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và đồng thời phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên từng lĩnh vực cho một số Bộ, ngành : Tư pháp, Văn hoá - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ chính phủ ( nay là Bộ Nội Vụ ), Tài Chính, Quốc phòng, Công an....và  Uỷ ban nhân dân các cấp.

Cùng với việc ban hành Chỉ thị số 02/1998-CT-TTg, ngày 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu cụ thể của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này là:

- Phổ cập kiến thức cơ bản về pháp luật cho các đối tượng áp dụng pháp luật; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; thực hiện chương trình giáo dục pháp luật có nề nếp trong các nhà trường.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật; nâng cao dân trí pháp lý, văn hoá pháp luật...

- Thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng, trước hết là cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân ở thành thị, nông thôn, miền núi...

 Kế hoạch đã xác định các nội dung pháp luật cần phổ biến cho năm nhóm đối tượng chính; các biện pháp cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiến độ thời gian thực hiện cho từng năm, trước hết tập trung phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên. 

Đẩy mạnh công tác PBGDPL theo tinh thần và nội dung của Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời Chính phủ ban hành các kế hoạch, chương trình dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật như Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17- 01-2003), Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 3 tháng 3 năm 1998 và Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phát  hành Công báo và phê duyệt dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 12/12/1998 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/1998/TT-BTC hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo Thông tư này, Bộ Tài chính đã mở thêm trong mục 111 “Thông tin, tuyên truyền, liên lạc” hai tiểu mục mới là Tiểu mục 11 “Chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Chính phủ” và Tiểu mục 12 “Chi Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Chính phủ”. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện vật chất, kinh phí cho việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong quá trình triển khai công tác PBGDPL thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, do ý thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL cũng như ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với công tác này nên trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các bộ, ngành, đoàn thể rất cố gắng đưa vào các văn bản đó các quy định về PBGDPL và tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế. Có thể kể đến như:  

Luật Tổ chức Chính phủ (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001) tại Chương II (Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ) quy định: “Chính phủ có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

“Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân” -                          (Khoản 2 Điều 8); 

  “Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp”
“Quyết định các biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các Quyết định của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật”  -  Khoản 3 Điều 18.
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002) quy định tại Điều 1:  “...  Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, các vi phạm pháp luật khác”.

  (Luật Tổ chức Toà án nhân dân - Nhà Xuất bản Chính trị  Quốc gia – Hà Nội 2002).

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002), cũng quy định tại Điều 7 như sau:  “Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan khác của Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị vũ trang nhân dân để phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật”.

(Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân - Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội 2002)

Các quy định, các văn bản pháp luật trên đây đã góp phần quan trọng tạo nên cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các hoạt động phối hợp, là những mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có bước phát triển mới về chất, trên tất cả các mặt: từ nhận thức, quan điểm đến tổ chức thực hiện trong thực tế, đạt được những kết quả quan trọng, đã được sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn như đã đề cập trên phần thực trạng trên đây. Có thể khái quát qua mấy nét cơ bản sau: 

 - Về tổ chức: Từ chỗ chưa có, nay PBGDPL đã có được một tổ thực hiện nhiệm vụ liên kết, phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong hoạt động PBGDPL, đó là Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở hoạt động theo quy chế và kế hoạch, chương trình cụ thể. 

Ở các bộ, ngành tổ chức pháp chế được hình thành và thường xuyên được củng cố. Đến nay, tổ chức này đã được thành lập ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và trong nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh và doanh nghiệp. Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước hết cho cán bộ, công chức trong ngành và tham gia PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân.

Trước đây, rất ít tỉnh có Phòng PBGDPL riêng mà đa số thường được ghép chung trong Phòng văn bản - tuyên truyền. Có giai đoạn phòng Tư pháp bị sáp nhập vào văn phòng UBND cấp huyện. Nhưng đến nay, thực hiện các văn bản pháp luật về PBGDPL nêu trên, thực trạng này đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực, thuận lợi hơn cho công tác PBGDPL.

Cho đến nay, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), các phòng phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp), cán bộ chuyên trách PBGDPL trong các Phòng tư pháp (cấp huyện) và cán bộ tư pháp hộ tịch ở xã, phường, thị trấn được củng cố và phát triển, ngày càng chứng tỏ vai trò chủ đạo, đầu mối liên kết của mình đối với công tác PBGDPL. 

- Về lực lượng: Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL từ trung  ương đến cơ sở phát triển mạnh. Hiện nay, 100% báo cáo viên pháp luật trung ương có trình độ đại học và trên đại học Luật. Phần lớn báo cáo viên pháp luật cấp huyện có trình độ trung cấp pháp lý trở lên. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

   - Đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL.


Giai đoạn này, việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL rất khó khăn, không đồng bộ, chủ yếu phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo và điều kiện, khả năng của từng địa phương, bộ, ngành. Mặc dù vậy, các bộ, ngành đều bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL trong kế hoạch ngân sách năm của mình, năm sau cao hơn năm trước. Một số địa phương, bộ ngành bước đầu đã huy động được sự đóng góp từ các nguồn khác của xã hội cho công tác này. Một số thiết bị, phương tiện hiện đại như máy chiếu, máy quay, máy chụp ảnh, xe ô tô lưu động... được trang bị đảm bảo công tác PBGDPL được triển khai một cách thuận lợi. Tủ sách pháp luật được xây dựng ở gần như toàn bộ trong tổng số 10.897 xã, phường, thị trấn trong cả nước. 
- Hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật được mở rộng và đổi mới. Từ chỗ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua một số hình thức như hội nghị, qua báo đài với dung lượng, thời lượng rất hạn chế thì nay đã có trên hàng chục hình thức tuyên truyền, phổ biến được thực hiện với dung lượng, thời lượng, chất lượng ngày càng cao. Công nghệ thông tin hiện đại cũng từng bước được ứng dụng. Từ chỗ sách, tài liệu pháp luật chỉ được in ấn, phát hành bởi số rất ít cơ quan với số lượng hạn chế (chủ yếu in toàn văn các văn bản luật) thì nay được biên soạn, in ấn, phát hành tương đối rộng rãi bởi nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân với số lượng ngày càng tăng, nội dung phong phú, chất lượng ngày càng tốt, giá thành hợp lý hơn, dễ đến hơn với tầng lớp bình dân. Phổ biến giáo dục pháp luật cũng được mềm hoá bằng hình thức sân khấu, thông qua sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, lễ hội truyền thống...nên dễ đi vào lòng người.


Nhìn chung, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được xác định là định hướng quan trọng, là trách nhiệm của Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện chủ trương này, nhiều cấp uỷ Đảng đã có sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức. Một số tỉnh uỷ, thành uỷ đã có Chỉ thị hoặc Thông tri về tăng cường lãnh đạo công tác này, định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. 

Tuy vậy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở nhìn chung chưa được thể hiện thường xuyên. Điều đó làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo thống nhất chung của Đảng cầm quyền đối với lĩnh vực quan trọng là tổ chức thực hiện pháp luật.

Về phía Nhà nước, vẫn còn một số cơ quan và địa phương chưa dành sự quan tâm đúng mức cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chưa tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho việc triển khai thực hiện công tác này ở cơ quan, địa phương mình. Một số Bộ, ngành chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa tích cực, chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Mặt khác, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, vốn thuộc chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, còn chưa có sự quan tâm thường xuyên.

Các tổ chức chính trị-xã hội tuy đã chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thành viên thuộc tổ chức mình nhưng do thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan nhà nước, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ với các cấp chính quyền và điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, nên kết quả đạt được chưa cao, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đi vào nề nếp, thường xuyên. 

2. Chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PBGDPL trong việc đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, hiện thực hoá các quy định pháp luật trong cuộc sống, song song với việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, Đảng ta thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có những nhận định, đánh giá và chủ trương, chính sách lãnh đạo thực hiện công tác này. Có thể thấy rõ điều này qua các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đến nay.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ:  
“Các cấp Uỷ đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, thuyết phục quần chúng tự giác thi hành chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị Quyết số 08/NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới. Nghị quyết khẳng định:: ”Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên toà xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân” .

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001 - 2010 và Nghị quyết 08/NQ/TW đã đặt ra yêu cầu và đòi hỏi mới đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đó là phải  góp phần vào việc thực hiện “phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế; giữ vững bản chất Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bảo đảm và tôn trọng quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân”.

Để thực hiện các chủ trương này, việc trình Ban Bí thư xem xét ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao dân trí pháp lý, phục vụ đắc lực quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN là rất cần thiết nhằm “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp” theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị. 

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp được giao phối hợp với Ban Nội chính Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng) xây dựng dự thảo Chỉ thị trình Ban Bí thư ký Ban hành. 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Chỉ thị, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp. Bộ Tư pháp đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương, Ban Khoa Giáo Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,..và thành uỷ, tỉnh uỷ ở một số địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Sóc Trăng.. về nội dung Dự thảo Chỉ thị. Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương hoan nghênh việc tham mưu đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cho rằng đây sẽ là văn bản quan trọng thúc đẩy việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, các đảng viên, nâng cao trách nhiệm, sự chủ động phối hợp giữa các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...”.


Các ban ngành, cấp uỷ Đảng địa phương cũng đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để hoàn chỉnh Dự thảo.  

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, Bộ Tư pháp đã tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo trình Ban Bí thư. Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị .
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ

Chỉ thị là văn bản đầu tiên của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đề cập một cách khái quát, toàn diện, cô đọng quan điểm của Đảng về giáo dục ý thức pháp luật, nâng cao dân trí, văn hoá pháp lý, xây dựng con người mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhà nước, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Chỉ thị là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất trong ý thức và hành động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật, hình thành niềm tin pháp luật, nâng cao văn hoá pháp lý trong nhân dân, phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần quan trọng động viên mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện pháp luật, tích cực học tập, nghiên cứu pháp luật, và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Chỉ thị gồm có phần đánh giá khái quát thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật và các chủ trương, giải pháp cụ thể, chủ yếu sau: 

1. Khẳng định phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với quá trình học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với việc phổ biến, học tập, quán triệt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, gắn với giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, với quá trình xây dựng, thực hiện pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu mỗi một đảng viên, cán bộ, công chức phải gương mẫu thực hiện pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thường xuyên học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật.
3. Yêu cầu các cấp uỷ đảng có trách nhiệm định kỳ tổ chức cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình học tập, tìm hiểu pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm của tổ chức Đảng cơ sở và của mỗi cán bộ, đảng viên.  
4. Chỉ rõ có trách nhiệm của tổ chức Đảng trong các cơ quan Nhà nước trong nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng cơ chế phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chức năng phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động phối hợp, hướng dẫn các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

5. Chỉ rõ trách nhiệm của các tổ Đảng trong các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng trong việc phát huy vai trò tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, giáo dục quần chúng tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; góp phần củng cố, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bồi dưỡng niềm tin pháp luật trong quần chúng nhân dân.
6. Chỉ rõ trách nhiệm của các tổ Đảng trong các cơ quan thông tin đại chúng trong việc chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình; thực hiện phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, có tính giáo dục cao; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc ít người; củng cố, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.

7. Chỉ thị cũng chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy một số Bộ, Ngành có vai trò quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù nghề nghiệp (Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Một số Ban Đảng ở Trung ương và Bộ Tư pháp).
Phần thứ hai

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ  
  Triển khai thực hiện Chỉ thị, các Ban đảng ở Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị tại Hội nghị công tác tư pháp toàn quốc từ ngày 14 đến ngày 17/4/2004. Sau Hội nghị, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã khẩn trương tổ chức quán triệt Chỉ thị tới cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của bộ, ngành, đoàn thể mình và các tầng lớp nhân dân:
Danh sách và kết quả các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị số 32 – CT/TW và Thông báo Kết luận số 74-TB/TW

	Stt
	Cơ quan, đơn vị
	Hình thức  tổ chức
	Số cuộc
	Đối tượng tham dự

	1
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


	- Thông báo Lãnh đạo đảng bộ, chi bộ;

- Sao gửi văn bản; 

- Tổ chức hội nghị quán triệt;

- Quán triệt tại các buổi sinh hoạt tại chi bộ, đảng bộ;

- Lồng ghép nội dung quán triệt tại các chương trình, kế hoạch PBGDPL.
	- 320 hội nghị quán triệt;

- 11.520 buổi sinh hoạt
	- 3.000 CB,CC tham dự Hội nghị;

- 90.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham dự trong các chương trình, kế hoạch, buổi sinh hoạt cơ quan.

	2
	Bộ Nội vụ
	Tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đòan thể, qua cổng thông tin điện tử của Bộ, lồng thép vào kế hoạch công tác năm của các đơn vị.
	
	

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Tổ chức hội nghị quán triệt;

- Lồng ghép quán triệt trong các hội nghị khác.
	
	

	4
	Bộ Xây dựng
	- Tổ chức quán triệt tại các buổi giao ban, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, phổ biến đến các cán bộ chủ chốt các đơn vị.
	12 hội nghị, cuộc họp
	Hơn 550 người tham dự

	5
	Bộ Quốc phòng


	- Tổ chức hội nghị quân chính toàn quân

- Xây dựng kế hoạch quán triệt đến cấp ủy và Hội đồng PBGDPL các cấp cho đến cơ sở trong toàn quân;

- Tổng cục Chính trị có Hướng dẫn số 514/HD-CT ngày 17/5/2004 quán triệt Chỉ thị số 32 trong toàn Đảng bộ quân đội và toàn quân;
- Lồng ghép quán triệt với các văn bản của Bộ Quốc phòng;
- Tổ chức hội nghị quân chính;
- Tổ chức hội nghị quân chính;
- Tổ chức hội nghị cán bộ.
	10 hội nghị


	Cán bộ chủ trì, chủ chốt từ cấp sư đoàn trở lên



	
	- Các tổng cục, quân khu, quân đoàn,  quân chủng, binh chủng

- Cấp tỉnh (sư đoàn, BCHQS tỉnh, BCH biên phòng tỉnh)

- Cấp huyện (trung đoàn, BCHQS huyện, thị...)
	
	495

3.427

18.895
	Cán bộ chủ trì cấp trung đoàn trở lên

Cán bộ chủ trì cấp tiểu đoàn trở lên

Cán bộ từ cấp đại đội trở lên

	6
	Bộ Tài chính
	- Tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn cơ quan;

- Đối với các đơn vị có hệ thống ngành dọc, có văn bản hướng dẫn cụ thể về hình thức và biện pháp thích hợp tổ chức quán triệt Chỉ thị.
	
	

	7
	Thanh tra Chính phủ
	- Sao gửi tài liệu, tổ chức quán triệt qua giao ban Lãnh đạo Bộ, qua sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.
	
	

	8
	Bộ Giao thông Vận tải:

- Cấp bộ: 

-Cấp Cục, Vụ, Viện:

- Cấp Tổng công ty, công ty thuộc Bộ: 
	- Tổ chức hội nghị, sao gửi tài liệu


	10

14

50
	3.600 người tham dự
3.675 người tham dự

	9
	Ủy ban Dân tộc
	- Tổ chức hội nghị quán triệt;

- Thông qua sinh hoạt chi bộ, sao gửi tài liệu.
	Hơn 300 cán bộ, công chức cơ quan
	

	10
	Thông tấn xã Việt Nam
	- Xây dựng kế hoạch phổ biến Chỉ thị;
- Tổ chức quán triệt tại các cuộc họp giao ban cấp ủy;

- Sao gửi tài liệu đến chi bộ.
	
	

	11
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	- Thông qua hội nghị giao ban;

- Thông qua thực hiện chế độ ngày đảng hàng tháng.
	
	100% cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong cơ quan

	12
	Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
	Tổ chức hội nghị quán triệt
	
	

	13
	Đài Truyền hình Việt Nam 
	Thông qua họp giao ban của đảng bộ, chi bộ.
	
	

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thông họp giao ban, sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ cơ sở
	
	

	15
	Bộ Công an
	Tổ chức hội nghị
	02
	368

	16
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Cấp bộ:

- Các đơn vị thuộc Bộ
	Tổ chức hội nghị 

· Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức
	01

37
	Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đảng ủy cơ quan Bộ và đại diện các đoàn thể;

- Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức.

	17
	Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Tổ chức hội nghị;

Tổ chức các lớp tập huấn.
	
	Gần 10.000 lượt cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội trưởng đội tuyên truyền thanh niên các khu vực, các cụm hoạt động trên toàn quốc.

	18
	Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt nội dung Chỉ thị.
	
	

	19
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	- Ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt nội dung Chỉ thị;
- Tổ chức hội nghị.
	
	

	20
	Tạp chí Cộng sản
	Tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt, các bí thư chi bộ trực thuộc.
	
	

	21
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Sao gửi Chỉ thị đến các đơn vị thuộc Bộ, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để tổ chức quán triệt;

- Kết hợp lồng ghép với quán triệt Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg, Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP, Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg.
	
	


Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã quán triệt Chỉ thị đến cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện; nhiều địa phương phổ biến Chỉ thị tới cán bộ chủ chốt cấp xã và tới từng chi bộ, đảng viên.

Sau 3 năm triển khai, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), cấp uỷ các bộ, ngành đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước đã tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị. Tại thời điểm sơ kết Chỉ thị (tháng 4/2007) đã có 64/64 tỉnh ủy, thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, 46 Ban cán sự, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương có báo cáo kết quả sơ kết Chỉ thị về Ban chỉ đạo sơ kết. 

Ngày 18/4/2007, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị. Hội nghị đã tập trung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị của các cấp, các ngành trên tất cả các mặt: tổ chức thực hiện Chỉ thị; sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); chuyển biến về mức độ hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện Chỉ thị; những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị và đề xuất, kiến nghị các biện pháp, cơ chế phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Sau Hội nghị, ngày 11 tháng 5 năm 2007 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Thông báo kết luận số 74/TB-TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX). 

Từ đó, cùng với việc triển khai, quán triệt kết quả thực hiện Chỉ thị, nội dung Thông báo kết luận số 74 (đã có 40 tỉnh ủy, thành ủy báo cáo có tổ chức quán triệt: 
Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt Chỉ thị số 32 – CT/TW và Thông báo Kết luận số 74-TB/TW (Theo Báo cáo của địa phương Bộ Tư pháp nhận được)
	1. Lào Cai

2. Sơn La 

3. Lai Châu 

4. Hải Phòng 

5. Hà Nội 

6. Hòa Bình

7. Yên Bái

8. Hà Giang

9. Tuyên Quang 

10. Lạng Sơn, 

11. Thái Nguyên 

12. Quảng Ninh

13. Bắc Ninh

14. Hải Dương 
	15. Hưng Yên 

16. Phú Thọ 

17. Nam Định 

18. Ninh Bình 

19. Hà Nam 

20. Hà Tĩnh
21. Thanh Hóa 

22. Bắc Giang

23. Quảng Bình 

24. Nghệ An

25. Kon Tum

26. Long An

27. Kiên Giang
	28. Tiền Giang

29. Đắk Lắk

30. Khánh Hòa

31. Bình Thuận

32. Đồng Tháp

33. Cà Mau


34. Sóc Trăng

35. Hậu Giang

36. Bình Định

37. Bến Tre

38. Quảng Nam

39. Tây Ninh

40. Vĩnh Phúc


Chỉ thị số 32 tiếp tục được quán triệt sâu rộng tới tổ chức đảng, cán bộ, công chức các ngành, các cấp. Nhiều hội nghị tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74 đã được tổ chức trên cả nước ở các cấp độ, với nhiều thành phần, đối tượng tham gia.
Việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị được cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các địa phương  quan tâm chỉ đạo tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức, cấp độ (kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới theo kế hoạch, kiểm tra chéo, tự kiểm tra). Hàng năm, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đều tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32 và các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Tính đến nay, Hội đồng đã tổ chức được 30 đoàn kiểm tra tại hầu hết các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, nhiều bộ, ngành và hầu hết các địa phương đều xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác PBGDPL trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra đã giúp cho cấp ủy, chính quyền nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL để công tác này có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Nhìn chung, Chỉ thị số 32 và Thông báo kết luận số 74 của Ban Bí thư đã được quán triệt, phổ biến rộng rãi đến cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức các cấp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; đã tiến hành sơ kết từ trung ương đến cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp mới nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn. 

   Qua tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức thống nhất, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thấy rõ PBGDPL thực sự là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan; từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thống nhất, toàn diện hơn đối với công tác này.
    II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ


1. Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị

Ở Trung ương, trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng (văn bản số 06/BTP ngày 08/6/2004 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ gửi Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị; Văn bản số 99/BCS ngày 16/6/2004 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị trong ngành tư pháp và phối hợp chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị), thực hiện yêu cầu của Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch, chương trình dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy, các bộ, ban, ngành ở Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL như: Nghị quyết: 02; Chỉ thị: 01; Chương trình: 04; Kế hoạch: 06; Kết luận: 01(Xem danh sách dưới đây):
Danh sách Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy Bộ, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW:
I.  Ban hành Nghị quyết  (02)

	1.  Ban Cán sự Đảng Bộ Nội Vụ 

2.  Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại Giao  


II.   Ban hành Chương trình (04)
	1. Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

2. Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT

3. Ban Cán sự  Bộ Ngoại giao 

4. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo


III.   Ban hành Kế hoạch (06)

	1. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao

2. Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em

4. Ban Cán sự Đảng Giáo dục và Đào tạo

5. Ban Cán sự Đảng Ban Tôn giáo Chính phủ

6. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp


IV. Ban hành Kết luận (01)
	 1. Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


V.  Ban hành Chỉ thị (01)
	 1. Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng


Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ, ngành, đoàn thể ban hành nhiều văn bản triển khai Chỉ thị như: Nghị quyết, Chỉ thị: 09;  Kế hoạch, Đề án về PBGDPL: 16; Quyết định: 13; Công văn: 07; Chương trình, Chiến lược: 11. (Danh sách dưới đây):
Một số văn bản quan trọng chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
1. Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Chương trình có 4 Đề án về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, lĩnh vực khác nhau, đó là: (1) Đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn; (2) Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; (3) Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; (4) Đề án phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

2. Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

3. Quyết định số 37/2008-QĐ-TTg ngày 12/3/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
Chương trình gồm 04 Đề án (1) Đề án thứ nhất: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Đề án thứ hai: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước; (3) Đề án thứ ba: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; (4) Đề án thứ tư: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

4. Trên cơ sở các Chương trình và các Đề án này, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương đã xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai thực hiện Chỉ thị 32 và Kết luận của Ban Bí thư trong ngành, địa phương, đơn vị mình.
Danh sách các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW:
I.  Ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri (09)

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2. Bộ Xây dựng

3. Bộ Quốc phòng

4. Bộ Tài chính

5. Bộ Giao thông vận tải

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7. BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Nghị quyết)

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chỉ thị)

9. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông tri)


II. Ban hành Chương trình, Chiến lược (10)

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2. Bộ Xây dựng

3. Bộ Quốc phòng

4. Thanh tra Chính phủ

5. Thông tấn xã Việt Nam
	6. Ngân hàng Nhà nước

7. Bộ Công an

8. Bộ Khoa học và Công nghệ

9. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10. Bộ Y tế


III. Ban hành Kế hoạch, Đề án (16)
	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2. Bộ Nội vụ

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

4. Bộ Xây dựng

5. Bộ Quốc phòng

6. Bộ Tài chính

7. Bộ Giao thông vận tải

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	9. Bộ Công an
10. Bộ Tài nguyên và Môi trường

11. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

12. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

13. Bộ Văn hóa - Thông tin

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo

15. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

16. Bộ Khoa học và Công nghệ


 
IV. Ban hành Quyết định (13)

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Bộ Ngoại giao

4. Bộ Tài chính

5. Ủy ban Dân tộc

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

9. Bộ Công an

10. Bộ Quốc phòng

11. Bộ Y tế

12. Đài Truyền hình Việt Nam

13. Đài Tiếng nói Việt Nam


V. Ban hành Công văn (07)

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn

2. Bộ Quốc phòng

3. Bộ Tài chính
	4. Thanh tra Chính phủ
5. Bộ Giao thông vận tải

6. Ủy ban Dân tộc

7. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Thời gian qua, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp, nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch về PBGDPL, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai công tác PBGDPL và nâng cao hiệu quả công tác này:
VI. Một số văn bản liên tịch của các cơ quan Trung ương

(Chủ yếu là các văn bản được ban hành sau Hội nghị sơ kết ngày 18/4/2007)

1. Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 07/6/2006 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học;
2.  Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCB ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh;
3. Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

4. Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24/4/2009 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;
5. Chương trình phối hợp số 1570/CTPH-BTP-CĐVCVN ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Công đoàn Viên chức Việt Nam phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2009 – 2011.
(Ở địa phương, cơ quan Tư pháp và các Sở, Ngành cũng phối hợp xây dựng, ký kết, ban hành rất nhiều văn bản liên tịch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).
Theo báo cáo của 60 tỉnh ủy, thành uỷ thành phố trực thuộc trung ương về tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 32 và qua theo dõi của Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, đã có 61 tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị. Trong đó, Chỉ thị của tỉnh uỷ, thành uỷ: 38; Thông tri của Thường vụ Tỉnh uỷ, thành uỷ: 07; Kế hoạch: 22; Công văn: 27, Chương trình hành động: 07. (Xem Danh sách):
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
có báo cáo Tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
	STT
	Tỉnh, thành phố

	1
	Lào Cai

	2
	Sơn La

	3
	Lai Châu 

	4
	Hải Phòng 

	5
	Bắc Giang 

	6
	Hà Nội

	7
	Hòa Bình 

	8
	Yên Bái 

	9
	Cao Bằng

	10
	Hà Giang 

	11
	Tuyên Quang 

	12
	Bắc Kạn 

	13
	Lạng Sơn 

	14
	Thái Nguyên 

	15
	Quảng Ninh 

	16
	Bắc Ninh 

	17
	Hải Dương 

	18
	Hưng Yên 

	19
	Phú Thọ

	20
	Nam Định 

	21
	Ninh Bình 

	22
	Hà Nam 

	23
	Hà Tĩnh 

	24
	Thanh Hóa 

	25
	Quảng Bình 

	26
	Nghệ An

	27
	Thừa Thiên – Huế 

	28
	An Giang

	29
	Bà Rịa Vũng Tàu

	30
	Bạc Liêu

	31
	Bến Tre

	32
	Bình Định

	33
	Bình Dương

	34
	Bình Thuận

	35
	Cà Mau

	36
	Cần Thơ

	37
	Đà Nẵng

	38
	Đắk Lắk

	39
	Đồng Nai

	40
	Đồng Tháp

	41
	Gia Lai

	42
	Hậu Giang

	43
	Khánh Hòa

	44
	Kiên Giang

	45
	Kon Tum

	46
	Lâm Đồng

	47
	Ninh Thuận

	48
	Phú Yên

	49
	Quảng Nam

	50
	Quảng Ngãi

	51
	Sóc Trăng

	52
	Tây Ninh

	53
	Long An 

	54
	Tiền Giang

	55
	Trà Vinh

	56
	Vĩnh Long

	57
	Bình Phước

	58
	Điện Biên

	59
	Thái Bình

	60
	Vĩnh Phúc


Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo
và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

I. Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chỉ thị:
	1. Hà Nội

2. Hải Phòng

3. Đà Nẵng

4. Hà Giang

5. Tuyên Quang

6. Bắc Kạn

7. Lạng Sơn

8. Lai Châu

9. Vĩnh Phúc

10. Bắc Ninh

11. Hưng Yên

12. Nam Định

13. Hoà Bình

14. Nghệ An

15. Thừa Thiên - Huế

16. Phú  Yên

17. Ninh Thuận

18. Bình Thuận

19. Kon Tum
	20. Đắc Nông

21. Bình Dương

22. Tây Ninh

23. Bà Rịa -Vũng Tàu

24. Long An

25. An Giang

26. Bến Tre

27. Phú Thọ

28. Quảng Ninh

29. Hà Nam

30. Quảng Ngãi

31. Hải Dương

32. Điện Biên

33. Đắc Lăk

34. Yên Bái

35. Hòa Bình

36. Khánh Hòa

37. Vĩnh Long

38. Vĩnh Phúc


II. Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành Thông tri: 
	 1. Thái Bình

 2. Đồng Nai 

 3. Sóc Trăng 
4. Tiền Giang                             
	7.  Phú Thọ

5.  Ninh Thuận

6. Phú Yên




III. Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành Công văn:
	1. Hồ Chí Minh

2. Cần Thơ

3. Tuyên Quang

4. Phú Thọ

5. Thái Nguyên

6. Hà Tĩnh

7. Quảng Trị

8. Bình Định

9. Phú Yên

10. Ninh Thuận

11. Đắc Lắc

12. Lâm Đồng

13. Bình Dương

14. Bình Phước
	15. Đồng Nai

16. Trà Vinh

17. Bạc Liêu

18. Cà Mau

19. Bắc Giang

20. Hải Dương

21. Quảng Bình

22. An Giang

23. Tây Ninh

24. Đồng Tháp

25. Bình Thuận

26. Bình Phước

27. Vĩnh Long


IV. Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chương trình:

	1. Tuyên Quang

2. Ninh Bình

3. Phú yên

4. Ninh Thuận
	5. Kiên Giang

6. Bắc Giang

7. Hà Tĩnh


V. Các tỉnh ủy, thành ủy ban hành Kế hoạch:

	1. Hà Nội

2. Bắc Giang

3. Lai Châu

4. Sơn La

5. Lào Cai

6. Yên Bái

7. Hà Giang

8. Thái Nguyên

9. Hải Dương

10. Hà Tĩnh

11. Thanh Hóa
	12. Nghệ An

13. Quảng Bình

14. Khánh Hòa

15. Ninh Thuận

16. Gia Lai

17. Phú Yên

18. An Giang

19. Cà Mau

20. Kon Tum

21. Bến Tre

22. Vĩnh Long


* Bên cạnh việc các tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành văn bản triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, UBND, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh và các Sở, ban, ngành còn ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tại Cao Bằng, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị; tại tỉnh Hậu Giang: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; tại tỉnh Vĩnh Phúc, gần 100 % đơn vị cơ sở hàng năm đều  ban hành kế hoạch chuyên đề về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật v.v.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể các cấp đã ban hành nhiều văn bản dưới các hình thức như nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với đối tượng và địa bàn, xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho từng giai đoạn và  từng năm theo tinh thần Chỉ thị số 32.  
2. Xây dựng, củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 Trong 6 năm qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế theo tinh thần Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ (hiện nay được thay thế bằng Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, trong đó có nhiệm vụ PBGDPL. Hiện nay, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ đều đã thành lập Vụ Pháp chế hoặc bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi và triển khai công tác PBGDPL theo ngành dọc. Ở địa phương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành kiện toàn bộ phận thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Đến nay, 63/63 Sở Tư pháp đã thành lập Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đơn vị cấp huyện trong cả nước đã thành lập Phòng Tư pháp, trong đó có bố trí cán bộ chuyên trách về công tác PBGDPL. Đối với cấp xã, đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch thường xuyên được củng cố và giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL ở cơ sở. Hiện nay, tất cả các xã phường, thị trấn đều có 01 cán bộ tư pháp - hộ tịch; một số tỉnh (Hưng Yên, Đắc Lắc) đã bố trí được 02 người cho vị trí này. 

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp được củng cố, kiện toàn, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức phối hợp, điều phối, liên kết hoạt động PBGDPL, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Hội đồng phối hợp cấp tỉnh. Hội đồng phối hợp cũng được thành lập ở hầu hết các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trừ một số  huyện mới thành lập (54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo thành lập Hội đồng  phối hợp ở 100% đơn vị cấp huyện; 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng phối hợp ở 100% đơn vị cấp xã). Theo số liệu báo cáo của 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hơn 93,5% đơn vị cấp xã thành lập Hội đồng hoặc Ban phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Phụ lục IX), tăng hơn 13,5% so với trước khi sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị (18/4/2007). Có 19 bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã thành lập Hội đồng phối hợp hoặc Ban chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Xem Danh sách):
Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp ở địa phương; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

	STT
	Tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương
	Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương
	Báo cáo viên pháp luật ở cấp tỉnh và

cấp huyện

	Báo cáo viên Tư tưởng văn hóa thường xuyên tham gia PBGDPL

(người)
	Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

(người)
	Cán bộ Tư pháp thực hiện PBGDPL

(người)
	Cán bộ pháp chế thực hiện PBGDPL

(người)

	
	
	Hội đồng phối hợp tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Hội đồng phối hợp các Sở, ngành, đoàn thể
	Số lượng Hội đồng phối hợp cấp huyện
	Số lượng Hội đồng phối hợp cấp xã
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

(người)
	Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

(người)
	
	
	
	

	1
	TP Hà Nội
	x
	Các Sở, ngành đã thành lập Hội đồng
	29/29
	580/580
	60
	969
	
	5.191
	
	

	2
	Bắc Giang
	x
	
	10/10
	229/229
	69
	191
	1.746
	1.000
	
	

	3
	TP Hải Phòng
	x
	
	15/15
	223/223
	66
	236
	1.081
	1.088
	260
	35

	4
	Sơn La


	x
	Các Sở, ngành đã thành lập Hội đồng hoặc Tiểu ban chỉ đạo PBGDPL
	11/11
	206/206
	81
	296
	1.657
	3.233
	242
	21

	5
	Lào Cai
	x
	05
	9/9
	164/164
	144
	212
	
	1.329
	
	

	6
	Lai Châu
	x
	09
	7/7
	56/98
	47
	284
	190
	1.578
	131
	23

	7
	Yên Bái
	x
	
	9/9
	180/180
	55
	202
	80
	1.600
	226
	38

	8
	Hòa Bình
	x
	
	11/11
	210/210
	167
	505
	366
	1.236
	231
	19

	9
	Cao Bằng
	x
	
	13/13
	199/199
	91
	170
	
	92
	
	

	10
	Hà Giang
	x
	Một số ngành đã thành lập Hội đồng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh...)
	11/11
	195/195
	77
	350
	909
	4.500
	
	

	11
	Tuyên Quang
	x
	
	6/6
	141/141
	95
	247
	327
	2.970
	151
	42

	12
	Bắc Kạn
	x
	
	8/8
	84/122
	124
	219
	48
	1400
	
	26

	13
	Lạng Sơn
	x
	
	11/11
	226/226
	73
	195
	32
	2.141
	279
	18

	14
	Thái Nguyên
	x
	Một số Sở, ngành (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở GD&ĐT)
	9/9
	143/180
	35
	138
	798
	1.455
	237
	

	15
	Quảng Ninh
	x
	04
	14/14
	186/186
	31
	209
	527
	1.804
	271
	28

	16
	Bắc Ninh
	x
	
	8/8
	126/126
	265
	134
	296
	84
	86
	18

	17
	Hải Dương
	x
	
	12/12
	263/263
	57
	244
	1.458
	2.161
	319
	63

	18
	Hưng Yên
	x
	Một số ngành, đoàn thể đã thành lập Hội đồng (Công an tỉnh, Liên đoàn LĐ tỉnh )
	10/10
	139/161
	64
	50
	221
	250
	183
	47

	19
	Phú Thọ
	x
	Một số ngành đã thành lập Hội đồng như Công an tỉnh
	13/13
	277/277
	126
	366
	333
	1.385
	280
	43

	20
	Nam Định
	x
	Một số ngành đã thành lập Hội đồng
	10/10
	Hầu hết đơn vị cấp xã đã thành lập Hội đồng hoặc Ban công tác PBGDPL (trong tổng số 229 đơn vị cấp xã)
	300
	
	2.000
	
	

	21
	Ninh Bình
	x
	
	8/8
	147/147
	33
	158
	219
	1.075
	170
	23

	22
	Hà Nam
	x
	
	6/6
	116/116
	
	
	
	
	
	

	23
	Hà Tĩnh
	x
	Nhiều Sở, ngành đã thành lập Hội đồng như: Công thương, GTVT, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh
	12/12
	262/262
	52
	159
	1.600
	1.490
	
	

	24
	Thanh Hóa
	x
	
	27/27
	636/636
	26
	364
	
	5.000
	
	

	25
	Quảng Bình
	x
	
	7/7
	159/159
	133
	174
	3.570
	1.074
	205
	266

	26
	Nghệ An
	x
	
	20/20
	
	107
	549
	243
	2.884
	144
	62

	27
	Thừa Thiên - Huế
	x
	
	9/9
	152/152
	49
	191
	55
	741
	558
	70

	28
	Bình Thuận
	x
	
	10/10
	122/127
	78
	152
	86
	1103
	200
	

	29
	Khánh Hòa
	x
	
	8/9
	135/141
	60
	172
	
	503
	189
	

	30
	Quảng Ngãi
	x
	
	14/14
	
	27
	141
	
	829
	
	

	31
	Bình Dương
	x
	
	7/7
	89/89
	57
	133
	
	1413
	
	

	32
	Bà Rịa – Vũng Tàu 
	x
	
	8/8
	
	30
	158
	
	535
	
	

	33
	Tây Ninh
	x
	
	9/9
	95/95
	69
	84
	763
	470
	115
	40

	34
	Quảng Nam
	x
	
	18/18
	240/240
	99
	359
	348
	2143
	203
	395

	35
	Bến Tre
	x
	
	9/9
	160/160
	44
	115
	283
	1819
	257
	220

	36
	Long An
	x
	03
	14/14
	190/190
	82
	362
	4118
	1970
	
	

	37
	Lâm Đồng
	x
	
	12/12
	145/148
	88
	213
	
	
	
	

	38
	Trà Vinh
	x
	
	8/8
	104/104
	40
	100
	1430
	50
	
	

	39
	Phú Yên
	x
	2
	9/9
	105/110
	
	163
	
	460
	64
	

	40
	Bình Định
	x
	3
	11/11
	159/159
	89
	201
	
	1752
	174
	74

	41
	Vĩnh Long
	x
	
	8/8
	76/107
	51
	124
	240
	713
	120
	81

	42
	Bình Phước
	x
	
	10/10
	113
	85
	92
	28
	650
	164
	37

	43
	Đắk Lắk
	x
	02
	15/15
	67/184
	165
	661
	124
	2989
	411
	64

	44
	Gia Lai
	x
	
	16/17
	199/222
	28
	373
	41
	2265
	216
	71

	45
	TP. Đà Nẵng
	x
	
	7/7
	56/56
	70
	148
	84
	462
	74
	25

	46
	Đồng Nai
	x
	
	11/11
	
	89
	259
	
	1135
	
	57

	47
	Cà Mau
	x
	
	9/9
	98/101
	86
	147
	
	1136
	180
	32

	48
	Đồng Tháp
	x
	
	12/12
	140/144
	201
	333
	1117
	953
	190
	39

	49
	Sóc Trăng
	x
	3
	10/10
	
	126
	76
	
	453
	126
	31

	50
	Hậu Giang
	x
	Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Liên đoàn lao động  tỉnh  
	7/7
	70/73
	133
	128
	
	658
	123
	64

	51
	Bạc Liêu
	x
	
	7/7
	64/64
	565
	120
	06
	365
	104
	8

	52
	Kon Tum
	x
	
	9/9
	96/97
	56
	147
	128
	626
	146
	30

	53
	An Giang
	x
	4
	11/11
	57/154
	122
	109
	
	2484
	
	

	54
	Kiên Giang
	x
	Công an tỉnh
	14/14
	
	48
	300
	
	2000
	
	

	55
	TP. Cần Thơ
	x
	
	
	
	160
	446
	
	916
	
	

	56
	Tiền Giang
	x
	
	10/10
	169/169
	74
	297
	
	2022
	
	

	57
	Ninh Thuận
	x
	
	6/6
	
	84
	592
	852
	857
	
	

	58
	Vĩnh Phúc
	x
	
	9/9
	137/137
	49
	166
	
	1813
	
	

	59
	Điện Biên
	x
	
	9/9
	91/112
	
	
	
	
	
	

	60
	Thái  Bình
	x
	
	8/8
	286/286
	
	
	
	
	
	

	61
	TTp. Hồ Chí Minh
	x
	30
	24/24
	322/322
	
	
	
	
	
	

	62
	Đắc Nông
	x
	
	8/8
	71/71
	
	
	
	
	
	

	63
	Quảng Trị
	x
	03 
	9/20
	132/141
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	659
	9316
	5183
	13667
	25404
	82555
	7029
	2110


- Tổng số Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh: 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổng số Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp huyện: 659

- Tổng số Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp xã: 9316
- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 5183 người

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 153.667 người

- Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã: 82.555 người

- Báo cáo viên Tư tưởng văn hóa thường xuyên tham gia PBGDPL: 25404

- Cán bộ Tư pháp thực hiện PBGDPL: 7029

- Cán bộ pháp chế thực hiện PBGDPL: 2110

Danh sách các Bộ, ngành, đoàn thể
thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL 
(Các bộ, ngành, đoàn thể có báo cáo gửi Bộ Tư pháp)

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương

	1
	Bộ Quốc phòng

	2
	Bộ Công an

	3
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	4
	Thanh tra Chính phủ

	5
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6
	Bộ Xây dựng

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	8
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	9
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	10
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

	11
	Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

	12
	Đài Tiếng nói Việt Nam

	13
	Đài Truyền hình Việt Nam

	14
	Thông tấn xã Việt Nam

	15
	Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

	16
	Bộ Tài chính

	17
	Ủy ban Dân tộc

	18
	Bộ Giao thông vận tải

	19
	Bộ Nội vụ


Bộ Quốc phòng đã thành lập Hội đồng ở các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường, tổng công ty, tập đoàn kinh tế. Bộ Công an đã thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tại các đơn vị trong cơ quan Bộ, các Tổng cục và Công an tỉnh.

Tính đến tháng 8/2011, cả nước có 747 báo cáo viên pháp luật Trung ương được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận. Hiện nay, cấp tỉnh, cấp huyện đang kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTP, tăng về số lượng và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu của công tác này trong tình hình mới. Đây là đội ngũ vừa làm công tác nghiên cứu, vừa hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật hoặc trực tiếp liên quan dddến pháp luật nên có nhiều thuận lợi trong PBGDPL. Theo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 32 của 56 tỉnh ủy, thành ủy, số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là: 5.183 người; cấp huyện là: 13.667 người; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là: 82.555 người. Bên cạnh đó, tham gia PBGDPL còn có: Cán bộ pháp chế địa phương: 2010 người; báo cáo viên tuyên giáo của Đảng: 25.404; cán bộ tư pháp 7029 người và nhiều người từ các lực lượng khác (già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo, giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân, pháp luật). Các bộ, ngành ở Trung ương cũng đã hình thành một đội ngũ báo cáo viên riêng của bộ, ngành mình để phục vụ cho công tác PBGDPL. Có ngành tổ chức được mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo ngành dọc đến cấp huyện, có nơi đến tận cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên, giáo viên làm công tác PBGDPL trong Quân đội là 64.099 người. Trong lực lượng Công an nhân dân: Cơ quan Bộ Công an có 117 báo cáo viên; Công an mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đến 50 báo cáo viên. Bộ Giáo dục - Đào tạo tăng cường việc đào tạo, bổ sung đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công dân ở các cấp học với trình độ đào tạo bài bản, đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp bước đầu được tổ chức, kiện toàn và phát huy tác dụng tốt.

Sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với các ban Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương trong công tác PBGDPL được quan tâm hơn. Ngày càng có nhiều báo cáo viên tuyên giáo của Đảng tham gia công tác PBGDPL. 
Việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật được quan tâm, đầu tư. Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với công việc, đóng góp tích cực cho công tác PBGDPL. Sau Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32 đến nay, chỉ tính riêng ở Trung ương, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương.

Bộ Tư pháp đã phối hợp với các ban của Đảng ở Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể hữu quan (như Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trung ương Hội luật gia Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ...) tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị.

3. Định hướng nội dung pháp luật cần phổ biến, giáo dục

  Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp đã định hướng rõ hơn nội dung pháp luật cần tuyên truyền trong từng giai đoạn cụ thể trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương; lấy tiêu chí đặc điểm địa bàn và đối tượng tuyên truyền làm cơ sở để xây dựng và triển khai kế hoạch PBGDPL, gắn công tác PBGDPL với thực tiễn thi hành pháp luật. Nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung theo những nhóm nội dung quan trọng, thiết thực với đời sống:
Các lĩnh vực pháp luật được tập trung tuyên truyền, phổ biến nhiều

1. Pháp luật về dân sự, kinh tế (như Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thi hành án dân sự...);

2. Pháp luật về quyền dân chủ của công dân (như Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 388/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra; các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật quốc tịch Việt Nam, Luật Lý lịch tư pháp...; 

3. Pháp luật về an ninh, trật tự (như Bộ luật Hình sự, các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Biên giới quốc gia, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm...); 

4. Pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế (như Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, các quy định liên quan đến việc Việt Nam gia nhập WTO...);

5. Pháp luật về văn hoá - xã hội (như Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Khoa học và công nghệ, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Luật cán bộ, công chức.

6. Pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan. Sự định hướng đúng và phù hợp về nội dung tuyên truyền đã phát huy tác dụng, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 Thực hiện trách nhiệm được giao trong Chỉ thị số 32 và Thông báo kết luận số 74, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo việc PBGDPL thông qua nghị quyết của các kỳ họp Quốc hội, trong đó có nội dung về tuyên truyền các luật mới ban hành, thông qua hoạt động giới thiệu văn bản luật của các đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri và các hình thức khác. 

   Toà án nhân dân tối cao đã gắn việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền với tổ chức tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức của toàn ngành; qua đó, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức của ngành hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Toà án nhân dân các địa phương đã tổ chức nhiều phiên toà xét xử lưu động tại các địa bàn, khu vực. Thông qua hoạt động xét xử, đặc biệt là xét xử lưu động, ngành Tòa án đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

Các bộ, ngành không những đã đảm nhận trách nhiệm chính trong việc phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được giao chủ trì soạn thảo cho cán bộ, công chức của bộ, ngành mình mà còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, các đoàn thể ở Trung ương và chính quyền các cấp phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật đó đến cán bộ, công chức các bộ, ngành khác và các tầng lớp nhân dân. 

 Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của trung ương, các địa phương đã chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương phù hợp với từng đối tượng, nội dung được tuyên truyền. 

 4.  Đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

 Các cấp uỷ đảng đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp thường xuyên đổi mới hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa bàn. Những hình thức PBGDPL truyền thống như tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật v.v. tiếp tục được thực hiện với nhiều cải tiến đã phát huy  hiệu quả tốt. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, các báo, đài, các nhà xuất bản ở Trung ương và địa phương đều tăng thời lượng, số lượng bài viết, số tên sách và nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức mới, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Hoạt động biên soạn, xuất bản và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật đã đạt được những kết quả rõ rệt hơn, thể hiện qua việc đa dạng hóa các loại tài liệu, tăng cường in ấn các tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật bỏ túi với nội dung đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với từng loại đối tượng để phát cho nhân dân:

Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được các Bộ, ngành sử dụng nhiều, phát huy hiệu quả tốt:

	Cơ quan, tổ chức
	Hình thức PBGDL
	Số lượng (cuộc, lớp, buổi, giờ.....)
	Số người dự
	Ghi chú

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Hội nghị giới thiệu văn bản
	50

	Khoảng 10.540.000 lượt người dự
	

	
	
	
	
	

	
	Tổ chức các lớp tập huấn
	345
	
	

	
	Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật
	12.000 cuốn sách; 30 bản tin; hơn 100.000 tờ gấp; hơn 2.000 băng đĩa hình, đĩa tiếng; hơn 10.000 panô, áp phích...
	
	

	
	Qua báo chí, đài phát thanh truyền hình, loa truyền thanh
	Hơn 360 số báo;

03 bộ phim, 20 phóng sự
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	03 cuộc
	
	

	2. Bộ Nội vụ
	Tổ chức hội nghị 
	
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	01 cuộc
	
	

	
	Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật
	03 cuốn sách
	
	

	
	Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	

	
	Qua mạng internet, cổng thông tin của cơ quan
	
	
	

	3. Bộ Thông tin và Truyền thông
	Qua trang tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin
	
	
	

	
	Tổ chức hội nghị phổ biến, các lớp tập huấn pháp luật, hội thảo, tọa đàm về PBGDPL
	
	
	

	
	Cung cấp văn bản QPPL mới cho các đơn vị thuộc ngành, biên soạn tài liệu PL để phổ biến
	07 cuốn sách
	
	

	
	Cung cấp sách pháp luật tới các Điểm bưu điện văn hóa xã
	
	
	

	
	Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trong tòan quốc thực hiện PBGDPL
	
	
	

	4. Bộ Ngoại giao
	Tổ chức tập huấn, PBGDPL cho đồng bào dân tộc và chiến sỹ biên giới và nhiều khóa tập huấn cho CB, CC, học sinh, sinh viên về các nội dung pháp luật quan trọng
	28 lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc và chiến sỹ biên giới
	
	

	
	Thông qua các phương tiện thông tin của Bộ: Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin truyền thanh...của Bộ và ứng dụng công nghệ thông tin vào PBGDPL
	
	
	

	
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật hoặc lồng ghép vào các chương trình giảng dạy
	
	
	

	
	Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn, các dụng cụ trực quan (rất hiệu quả đối với đồng bào dân tộc thiểu số); cung cấp tài liệu pháp luật, xây dựng, cập nhật đầu sách cho TSPL 
	
	
	

	
	Tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng PBGDPL cho cán bộ cơ sở
	
	
	

	5. Bộ Xây dựng
	Tổ chức các lớp tập huấn
	457 lớp
	62.166 người
	

	
	Biên soạn tài liệu
	
	
	

	
	Qua các phương tiện thông tin đại chúng: 
	Báo Xây dựng: Chuyên mục PBGDPL 2 số/tuần; 10 cuộc toạ đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Hà nội về các nội dung pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. 
	
	

	
	Tủ sách pháp luật
	01 tủ sách với 500 đầu sách pháp luật
	
	

	
	Qua mạng Internet và điện thoại: đăng tải, cập nhật các văn bản QPPL của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; thực hiện giải đáp pháp luật về xây dựng trên Website của Bộ, tổ chức giao lưu trực tuyến...
	- Đăng tải hơn 2.000 câu hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử; 

- tổ chức 04 buổi giao lưu trực tuyến;

- 08 cuộc trao đổi qua điện thoại;

- đăng tải 43 bài viết giới thiệu VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	
	
	

	
	Giáo dục pháp luật trong nhà trường: thông qua chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong chương trình giảng dạy tại các trường trực thuộc Bộ.
	
	
	

	6. Bộ Quốc phòng
	Hội nghị giới thiệu văn bản
	17.377 buổi
	1.955.093 lượt người
	

	
	Tổ chức các lớp tập huấn
	891 lớp
	50.839 lượt
	

	
	Biên soạn, phát hành tài liệu PL
	532.242 tài liệu các loại
	
	

	
	Qua báo chí
	1.161 bài, tin
	
	

	
	Qua đài phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở
	226.800 giờ
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	1.027 cuộc
	4.476.937 lượt 
	

	
	Các phiên tòa lưu động
	428 phiên tòa
	128.562 lượt
	

	
	Thông qua lễ hội truyền thống
	790 cuộc
	197.760 lượt
	

	
	Thông qua giáo dục pháp luật trong nhà trường
	55.910 buổi
	574.062 lượt
	

	
	Các hình thức khác (hoạt động dã ngoại, dân vận...)
	447
	1.324.000 lượt
	

	7. Bộ Tài chính
	 Sao gửi tài liệu; tổ chức hội nghị giới thiệu, các lớp tập huấn phổ biến pháp luật; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện chuyên mục pháp luật, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành tài chính trên truyền hình, báo in, báo điện tử; thông qua Cổng thông tin điện tử của bộ và các website của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Trang thông tin pháp luật Tài chính; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; qua panô, áp phích, biểu ngữ tuyên truyền 
	

	8. Thanh tra Chính phủ
	Tổ chức hội nghị, các lớp tập huấn giới thiệu văn bản pháp luật; qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng lưới truyền thanh cơ sở; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật; qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiếp công dân khiếu nại, tố cáo của cán bộ thanh tra; qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan
	

	9. Bộ Giao thông - Vận tải
	Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật
	203
	22.653
	

	
	Tổ chức lớp tập huấn
	398 lớp tập huấn
	13.543
	

	
	Biên soạn phát hành tài liệu pháp luật phát cho các đối tượng
	26.970 cuốn tài liệu

260.000 tờ rơi, 2.288 băng cassette
	
	

	
	Qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, chuyên đề trong khu dân cư
	1.106 tin, bài báo viết, 1.120 tin, 28 bài, 160 phóng sự, 30 tiểu phẩm, 283 điểm khu dân cư
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	187
	91.093
	

	
	Ký cam kết đảm bảo an tòan giao thông
	16.500
	Hộ dân
	

	
	Qua panô, áp phích, khẩu hiệu
	55.407 panô

624 biển tuyên truyền, cổ động
	
	

	
	Qua website
	02 chuyên mục pháp luật
	
	

	10. Ủy ban Dân tộc
	- Tổ chức hội nghị, hội thảo; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Dân tộc và phát triển, Tạp chí Dân tộc, Cổng thông tin điện tử cơ quan...và các cơ quan báo chí khác thực hiện các chuyên mục pháp luật); chủ trì thực hiện việc cấp phát báo miễn phí theo Quyết định 975 của Thủ tướng Chính phủ; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật (tài liệu song ngữ Việt Mông, Việt – Khơ me, Việt – Tày, Việt – Êđê, Việt – Dao, Việt – Thái...; lồng ghép PBGDPL vào các chương trình, dự án như Chương trình 135 giai đoạn 2...; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới...; trình diễn tiểu phẩm pháp luật; qua các lễ hội, ngày văn hóa...
	

	11. Thông tấn xã Việt Nam
	- Hình thức PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng chiếm ưu thế;

- Xây dựng tủ sách pháp luật tại Tổng xã Hà Nội và 2 cơ quan đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với hàng trăm đầu sách; xây dựng ngăn sách pháp luật ở các đơn vị; 

- Tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật, lồng ghép phổ biến văn bản pháp luật tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ

- Biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật trong hệ thống cơ quan: 

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật
	Hơn 10 tờ báo, tạp chí hàng ngày, tuần, tháng và trang thông tin điện tử

mỗi năm từ 1-3 hội nghị

05 cuốn hệ thống hóa; phát hành Bản tin Tóm tắt văn bản mới hàng tuần tới cấp phòng và 63 phân xã cả nước với số lượng hơn 100bản/số
	
	

	12. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Tổ chức lên lớp tập trung theo các chuyên đề; sinh hoạt câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật; thông báo chính trị, thời sự; diễn đàn, tọa đàm; giáo dục qua hệ thống truyền thanh nội bộ của từng đơn vị
	

	13. Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
	- Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, lớp tập huấn...theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi để PBGDPL;

- Thực hiện phối hợp liên ngành để PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua báo chí, công luận và dư luận xã hội;

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật về  phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị;

- Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
	02 tập tài liệu
	
	

	14. Đài Truyền hình Việt Nam
	- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về pháp luật;

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức của Đài; 

- Thực hiện PBGDPL trên sóng truyền hình.
	

	15. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	- Tổ chức hội nghị triển khai theo chuyên đề pháp luật; tổ chức các đợt tập huấn về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức trong ngành và các đơn vị sử dụng lao động; 

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật (sách hỏi đáp, tờ gấp...);

- Chủ động, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện PBGDPL.
- Tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHYT, BHXH.
	- Năm 2009, mở rộng phối hợp với 10 bộ, ngành và ký thỏa thuận với 12cơ quan báo, đài để phổ biến chính sách BHXH, BHYT


	
	

	16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Tổ chức hội nghị, lớp tập huấn:
	- 6 cuộc tại Ngân hàng Nhà nước

- 62 chi nhánh trung bình 1 cuộc/năm/chi nhánh. Tổng số khoảng 378 cuộc
	khoảng 50 người/cuộc
	

	
	Biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật: 

- Đề cương giới thiệu pháp luật 

- Sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

- Sách hỏi đáp pháp luật ngân hàng
	14 đề cương

03 cuốn

01 cuốn
	
	

	
	Lồng ghép nội dung PBGDPL trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ
	thường xuyên
	
	

	
	Tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề pháp luật
	thường xuyên
	
	

	
	Xây dựng cơ sở dữ liệu các văn bản QPPL trên website
	Cổng thông tin điện tử cơ quan
	
	

	
	Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành
	02 tờ báo Ngành
	
	

	
	Xây dựng tủ sách pháp luật
	01 tủ sách, bổ sung khoảng 20 đầu sách/quý
	
	

	
	Thông qua hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật
	thường xuyên
	Phòng tư vấn PL
	

	
	Xây dựng hệ thống đối thoại doanh nghiệp, đường dây nóng giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức và thành lập Tổ cung cấp thông tin ngân hàng
	đường dây nóng được thiết lập tại 04 đơn vị trực thuộc
	
	

	
	Tổ chức các đoàn kiểm tra của Ngân hàng nhà nước
	
	
	

	17. Bộ Công an
	Hội nghị giới thiệu văn bản
	11 cuộc 
	11.038
	

	
	Tổ chức các lớp tập huấn
	19 lớp
	7.306
	

	
	Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật phát cho đối tượng
	18.026 tập tài liệu
	
	

	
	Qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để PBGDPL
	
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	03 cuộc
	3.364.336
	

	
	Xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật
	100% công an địa phương có tủ sách pháp luật 
	
	

	18. Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Hệ thống VBQPPL về tài nguyên và môi trường các năm 2003, 2004, 2005
	2200 cuốn
	
	

	
	Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, áp phích...về pháp luật tài nguyên và môi trường
	736.523 ấn phẩm, trong đó: 

- 13.000 Sổ tay pháp luật về đất đai cho nông dân; 

- 352.800 tờ gấp gửi 63 tỉnh, thành phố;

- 5.723 cuốn “Tuyển chọn các văn bản QPPL về tài nguyên nước” cấp phát cho 25 tỉnh;

- 225 bản tiếng Việt, 80 bản tiếng Anh về “Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước; 

- 03 sách chuyên đề; 44 bài báo; 13 báo cáo khoa học
	
	

	
	Mở chuyên mục trên báo, tạp chí của Bộ
	Báo: 2 số/tuần;

Tạp chí: 1 số/tháng
	
	

	
	Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
	
	
	

	
	Tổ chức giao lưu trực tuyến 
	3 đợt
	4.570 người
	

	
	Tổ chức Tuần lễ phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường tại thành phố Hải Phòng
	1 tuần
	1.450 người

(600 báo cáo viên; 150 doanh nghiệp; 700 người dân)
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật về tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng
	2 đợt

- Đợt 1: 18.000 bài dự thi trên địa bàn 15 tỉnh;

- Đợt 2: 11.894 bài dự thi
	
	

	
	Tổ tiếp nhận và trả lời góp ý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường
	Thường trực hàng ngày

Được thực hiện từ 01/01/2006; trả lời trực tiếp qua điện thoại, email, fax, thư, công văn
	
	

	19. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	Tổ chức đưa nội dung giáo dục pháp luật vào nhà trường
	Ban chấp hành Đoàn các trường tổ chức 20.000 buổi tuyên truyền học tập, sinh hoạt chi đoàn
	Gần 10 triệu lượt thanh niên được giáo dục pháp luật 
	

	
	Tổ chức các hoạt động truyền thông: mít tinh, ra quân, diễu hành cổ động, hội trại thanh niên, phát tài liệu tuyên truyền
	
	
	

	
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, giao thông đường bộ, đường thủy, hình sự, dân sự); thi vẽ và bình chú tranh theo chủ đề, thi tìm hiểu pháp luật qua ô chữ, các hình thức sân khấu hóa...
	
	
	

	
	Tổ chức Đội thanh niên xung kích phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an phổ biến, giáo dục pháp luật, tuần tra, phát hiện và tham gia giải quyết vi phạm pháp luật 
	
	30.000 Đội thanh niên xung kích an ninh, thanh niên cờ đỏ
	

	
	Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ người hoàn lương ở cộng đồng: tham dự phiên tòa lưu động; phát động phong trào “Tìm địa chỉ đen”, đặt “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Hòm thư cứu bạn”
	
	Đoàn thanh niên cơ sở phát hiện 14.000 thanh niên phạm pháp; giáo dục cảm hóa, giúp đỡ tiến bộ được 7.000 đối tượng; tổ chức hàng chục triệu thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật; huy động 153 nghìn lượt thanh niên tình nguyện tham gia các chiến dịch
	

	
	Các cấp bộ Đoàn địa phương đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”
	
	
	

	
	Xây dựng các mô hình hoạt động tại cộng đồng
	- Câu lạc bộ pháp luật

- Mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh niên

- Mô hình Đội giáo dục đồng đẳng
	11.000 câu lạc bộ


	

	
	Thực hiện PBGDPL thông qua hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn
	
	
	

	20. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	
	- PBGDPL thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn; 

- Thông qua câu lạc bộ pháp luật ;

- Qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; 

- Biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL (tờ rơi, tờ gấp, tranh ảnh; băng tiếng, đĩa hình bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc;

- Tổ chức thi sân khấu hóa;

- Tư vấn pháp luật lưu động.
	
	

	21. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	Tuyên truyền miệng
	Trong 6 năm đã tổ chức 2.073.390 cuộc
	22.127.159 lượt người
	

	
	Biên soạn tài liệu
	In 45.000 tờ gấp, 25.000 sổ tay pháp luật tuyên truyền;

Các cấp công đoàn đã phát hành 7.125.572 ấn phẩm PBGDPL.
	
	

	
	Thi tìm hiểu pháp luật
	
	Thu hút 1.416.926 bài thi và công nhân lao động tham gia
	

	
	Phương tiện truyền thông đại chúng
	5 tờ báo, 5 tạp chí, 01 website; 65 chương trình phát thanh, truyền hình phối hợp với các Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố
	
	

	
	Xây dựng tủ sách pháp luật
	Tòan hệ thống Công đoàn có 14.581 tủ sách pháp luật
	
	

	
	Thông qua tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: giải đáp trực tiếp, trả lời bằng văn bản, tư vấn qua điện thoại; tổ chức tư vấn lưu động vào các giờ tan ca, tại nhà trọ...
	
	Tổ chức tư vấn cho 35.999 lượt công nhân lao động
	

	22. Tạp chí Cộng sản
	- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe báo cáo thông tin định kỳ; mời báo cáo viên báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về các lĩnh vực pháp luật cũng như các văn bản pháp luật mới;

- Chỉ đạo Thư viên của Tạp chí bổ sung kịp thời các ấn phẩm, tài liệu pháp luật mới để nghiên cứu;

- Tổ chức cho cán bộ đi học, tập huấn, nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin mới về pháp luật; 

	23. Bộ Giáo dục – Đào tạo
	- Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa Giáo dục Công dân, Pháp luật, nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân luật, triển khai giảng dạy pháp luật ở các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp không chuyên luật;

- Triển khai hoạt động ngoại khóa;

- Tổ chức chội nghị, tập huấn hè, giới thiệu văn bản pháp luật; Biên soạn tài liệu pháp luật; tổ chức gặp gỡ các đại biểu Quốc hội công tác trong ngành nghe thông báo tình hình;

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.


Gần 100% xã, phường, thị trấn, hầu hết các đồn biên phòng và nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã xây dựng Tủ sách pháp luật dần dần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Hình thức PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Hiện nay, mỗi thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư đã có một tổ hòa giải, trung bình hàng năm hòa giải thành gần 80% các tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. 
Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các hình thức PBGDPL truyền thống, các bộ, ngành, địa phương đã tìm tòi, sáng tạo, chủ động kết hợp với việc thực hiện Đề án Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hình thức PBGDPL mới đã được sử dụng có hiệu quả: 
Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, mang tính sáng tạo cao đang được quan tâm áp dụng bên cạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua trang thông tin điện tử (Bộ Tư pháp); 

2. Giải đáp pháp luật trực tuyến (Bộ Tài nguyên, Môi trường);
3. Tuyên truyền qua hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; lễ hội truyền thống, văn nghệ quần chúng; cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng qua “Lễ hội ăn thề với rừng” (Lào Cai); tuyên truyền pháp luật trên thuyền văn hóa (Cần Thơ); lễ hội văn hóa miền biển có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Bình Định)....

3. Gắn tuyên truyền với hoạt động phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền pháp luật thông qua phong trào thanh niên tình nguyện (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên…); 

4. Xây dựng “điểm sáng” chấp hành pháp luật với phong trào “Toàn dân thực hiện tốt pháp luật” theo 5 tiêu chí: Thôn, làng không có người vi phạm pháp luật; không có khiếu kiện trái pháp luật, đông người, kéo dài; không có người vượt biên trái phép; không có người tham gia tổ chức phản động (Gia Lai); Địa bàn không có ma túy và tệ nạn xã hội; Tổ phụ nữ không có chồng con, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật (Hòa Bình...); 

5. Thông qua phiên tòa xét xử lưu động, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý.... đã góp phần kiềm chế và từng bước hạn chế, giảm vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

6. Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đang được thử nghiệm, bước đầu đem lại kết quả nhất định như mở hộp thư pháp luật và giải quyết vướng mắc về pháp luật của người dân (Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế ...), phổ biến pháp luật định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trực tiếp nghe dân nói và đối thoại với nhân dân; Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp đưa vào hương ước, qui ước để thực hiện và quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm túc những trường hợp không chấp hành (Huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh).

7. Xây dựng các kênh mới trên sóng phát thanh, truyền hình: Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng và đưa vào hoạt động kênh VOV giao thông, phát vào các giờ cao điểm thông tin về tình hình giao thông, hướng dẫn giao thông, giới thiệu các quy định pháp luật về an toàn giao thông; giải đáp các thắc mắc của thính giả xung quanh các quy định pháp luật về an toàn giao thông; qua đó góp phần tích cực vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm tình trạng ách tách giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 
Đài Truyền hình Việt Nam và các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương có nhiều Chương trình, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục pháp luật sinh động như: "Tòa Tuyên án", "Câu chuyện cuối tuần", "Bạn cần biết" của Đài THVN; "Chương trình PBGDPL" của Đài PT-TH Hà Nội, "Chuyện không của riêng ai "của Đài PTTH Nghệ An; "Ống kính phóng viên"; An toàn giao thông"; "Pháp luật và công dân" của Đài PT- TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...).

8. Ngày pháp luật: Sau Hội nghị sơ kết Chỉ thị, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 74, một số địa phương như Hà Nội, Long An, Tiền Giang đã triển khai sâu rộng tới cơ sở thực hiện "Ngày pháp luật". Vào ngày này hàng tháng, mỗi cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội... phải quy định thời gian riêng hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị một thời gian hợp lý để cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị được học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nhân rộng mô hình này trong cả nước. Tính đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Ngày pháp luật.
Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được ban hành, trong đó các nội dung pháp luật được chuẩn hóa ở môn học Giáo dục công dân và tích hợp ở một số môn học khác. Ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với ngành Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan thực hiện chuẩn hoá chương trình giáo dục công dân ở bậc giáo dục phổ thông và chương trình giảng dạy pháp luật ở bậc đại học; chỉnh lý, biên soạn các tài liệu, sách giáo khoa giảng dạy pháp luật chính khoá. Hoạt động lên lớp ngoài giờ đã có những cải tiến về nội dung và cách làm để gắn việc học pháp luật với thực tiễn thi hành pháp luật, gây hứng thú cho người học. Việc nghiên cứu, ứng dụng các hình thức, biện pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường được ngành Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan quan tâm, phối hợp thực hiện có hiệu quả. Hệ thống thể chế, tổ chức, cán bộ làm công tác PBGDPL được xây dựng khá đồng bộ. Thông qua PBGDPL, ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo, công nhân viên, người học được nâng lên. 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư đến tận các ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật; bố trí cán bộ theo dõi thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên trong Mặt trận; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức bộ máy nhà nước và những văn bản pháp luật mới, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Tăng cường tiềm lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Sau khi có Chỉ thị số 32, việc đầu tư nguồn lực cho công tác PBGDPL được tăng cường. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc PBGDPL được xác định và thể hiện rõ hơn. Để triển khai Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL của Bộ Tài chính, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định...). Một số địa phương bước đầu đã huy động được kinh phí từ các nguồn khác ngoài ngân sách nhà nước dành cho công tác PBGDPL. Sau hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 74, tiềm lực cho công tác PBGDPL tiếp tục được tăng cường đáng kể, từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác này:
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 73/2010/BTC-BTP ngày 14/5/2010 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL (thay thế Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005) góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:

Trong 6 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả tích cực. 
Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên một bước. Sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với công tác PBGDPL đã có bước chuyển biến tích cực. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng đã thực sự coi phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có phương thức, biện pháp giáo dục đảng viên tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên, tổ chức đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản triển khai Chỉ thị và các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với tình hình đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Tổ chức, đội ngũ làm công tác PBGDPL tiếp tục được củng cố, họat động ngày càng có hiệu quả. Đã tiến hành phát triển, kiện toàn được một hệ thống các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL ở các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác PBGDPL được quan tâm; đồng thời huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác này.
Cơ chế phối hợp trong PBGDPL từng bước được xác lập. Vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, của cơ quan tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp được khẳng định và không ngừng phát huy hiệu quả; việc xã hội hóa công tác PBGDPL được quan tâm hơn trước, bước đầu huy động được nguồn lực của xã hội cho công tác này.
Nội dung tuyên truyền, phổ biến được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi bộ, ngành, địa phương, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật. Hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, vận dụng sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm cụ thể về đối tượng, địa bàn, đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức; giáo dục pháp luật trong nhà trường được chú trọng. 
Cơ sở vật chất, tài chính cho công tác PBGDPL được quan tâm đầu tư, năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt là sau khi có Thông báo kết luận số 74 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị được tiến hành thường xuyên hơn, với nhiều hình thức, cấp độ đã có tác động tích cực trong việc uốn nắn, thúc đẩy công tác này đi vào nề nếp. 
 Qua 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32, vai trò lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, ngày càng thể hiện rõ và phát huy hiệu quả.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự trở thành một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng đi vào thực chất, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Trình độ, nhận thức về pháp luật từng bước được cải thiện. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở nhiều địa phương được nâng lên một bước, qua đó, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Có được những kết quả nêu trên là do cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành đã có sự nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL; từ đó chủ động, tích cực hơn trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74, Kết luận số 04-KL/TW bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Vai trò của cơ quan tư pháp trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp về triển khai toàn diện việc thực hiện Chỉ thị được phát huy. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp đã thể hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị số 32 của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế

2.1.1. Nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã có chuyển biến đáng kể, nhưng chưa thật sự đầy đủ, một vài nơi chưa thực sự coi trọng công tác này. Một số nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 chưa sát sao, chưa coi công tác PBGDPL “là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị”; vẫn còn tình trạng cấp uỷ Đảng phó mặc, “khoán trắng” cho chính quyền, cấp trên “khoán trắng” cho cấp dưới hoặc coi PBGDPL là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Ở một số địa phương, Chỉ thị mới được chú trọng triển khai ở cấp tỉnh; ở cấp huyện và cấp xã, thực hiện còn mang tính hình thức, chưa được chú trọng đúng mức. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong chấp hành pháp luật, lời nói chưa đi đôi với việc làm, từ đó làm ảnh hưởng không tốt đến công tác PBGDPL. Công tác kiểm tra của cấp uỷ đảng đối với việc thực hiện Chỉ thị chưa được thực hiện thường xuyên. 

2.1.2. Chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL chưa đồng đều, có những nơi, công tác này chưa thật sự đi về cơ sở, nội dung PBGDPL chưa sâu, còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. 

2.1.3. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PBGDPL còn chậm. Công tác kế hoạch hoá hoạt động PBGDPL ở một số địa phương, bộ, ngành, đoàn thể chưa được chú ý đúng mức. Tính chủ động của một số địa phương trong việc triển khai thực hiện PBGDPL còn thấp, phụ thuộc, trông chờ vào sự chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên. 
2.1.4. Hình thức PBGDPL tuy có nhiều đổi mới, song chưa theo kịp tình hình thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở. Một số nơi vẫn còn nặng về phong trào, dàn trải, chưa chú trọng hiệu quả. Việc chỉ đạo tổng kết và nhân rộng các mô hình PBGDPL tốt tại cơ sở còn ít. Thời lượng và chất lượng PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động PBGDPL nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về chất lượng, nhất là ở cấp cơ sở. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc huy động đội ngũ báo cáo viên của ngành Tuyên giáo tham gia công tác PBGDPL tuy được quan tâm hơn, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thực sự hiệu quả. Giáo dục pháp luật trong nhà trường còn thiên về lý thuyết, chưa gắn nhiều với thực tiễn đời sống pháp luật. Việc đổi mới sách giáo khoa, giáo trình Giáo dục công dân, Pháp luật chưa theo kịp tình hình, chưa đáp ứng nhu cầu của việc giảng dạy và học các môn này. Số giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Pháp luật còn thiếu về số lượng, phần nhiều chưa được đào tạo chuẩn về pháp luật, chưa được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nên hiệu quả giảng dạy chưa cao.

2.1.5. Việc PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được thực hiện thường xuyên, đôi khi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Tình trạng một số cán bộ, công chức, kể cả những người hiểu biết pháp luật, cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật còn vi phạm pháp luật cho thấy chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức công vụ, kiểm tra thi hành công vụ đối với cán bộ, công chức. Hoạt động PBGDPL có nơi, có lúc chưa nhận được sự phối hợp đầy đủ và chặt chẽ từ phía các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội. 

2.1.6. Kinh phí cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở những địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Giá nhiều loại sách pháp luật còn cao. Chưa có cơ chế bảo đảm thực hiện việc trợ giá hoặc phát miễn phí các loại sách, tài liệu PBGDPL đối với những đối tượng nghèo, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Tủ sách pháp luật ở một số nơi còn chưa được củng cố. Sách và tài liệu của Tủ sách pháp luật còn nghèo nàn, lạc hậu so với đòi hỏi thực tế.

2.2. Nguyên nhân của hạn chế

2.2.1. Nguyên nhân chủ quan

a) Một số cấp uỷ đảng chưa thực sự quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL, chưa có sự kiểm tra, đôn đốc sâu sát, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74. Việc kiểm điểm đảng viên, cơ sở đảng trong chấp hành pháp luật và thực hiện Chỉ thị số 32 chưa được các cấp ủy triển khai trong sinh hoạt chi bộ và đánh giá đảng viên định kỳ, hàng năm. Nhiều đảng viên chưa coi tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị của mình, nên chưa tham gia hoặc tham gia thiếu tích cực vào các hoạt động PBGDPL.
b) Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể có nơi, có lúc chưa đặt pháp luật đúng vị  trí, vai trò của nó trong xã hội, nên tính thượng tôn pháp luật chưa được triệt để tôn trọng.

c) Cơ quan tư pháp và cơ quan chuyên môn nhiều nơi, nhiều lúc chưa chủ động, thường xuyên, kịp thời trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác PBGDPL. 

d) Nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chưa quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy làm công tác PBGDPL, chưa kịp thời đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp PBGDPL. Do chưa phải là một thực thể được tổ chức chặt chẽ, lại thiếu cơ chế và các điều kiện đảm bảo, nên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp hoạt động chưa tích cực, chưa phát huy hết tiềm năng của Hội đồng và của từng thành viên, chưa huy động hết sức mạnh phối hợp giữa các thành viên và của toàn xã hội cho công tác này. 

 đ) Đầu tư của Nhà nước cho công tác PBGDPL, đặc biệt là đối với cấp cơ sở về cơ sở vật chất, kinh phí, chế độ, chính sách cho báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, chưa thực sự khuyến khích và phát huy được tiềm năng của đội ngũ làm công tác PBGDPL.  

 2.2.2. Nguyên nhân khách quan
 a) Điều kiện nhân lực, vật lực cho công tác PBGDPL còn khó khăn, hạn hẹp, trong khi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật cũng như các chương trình, kế hoạch của Nhà nước cần triển khai, thực hiện ngày càng nhiều. Hệ thống pháp luật của nước ta tuy đã phát triển vượt bậc, nhưng nhìn chung vẫn chưa đồng bộ, chất lượng của một số văn bản luật chưa cao, tính khả thi thấp, thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung; nhiều luật đã có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn thi hành cũng làm hạn chế hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Thể chế cho hoạt động PBGDPL còn bất cập. Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động liên quan đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và toàn bộ đời sống xã hội, song đến nay, lĩnh vực này vẫn chưa được điều chỉnh bằng một văn bản có giá trị pháp lý cao như luật nên còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện.

c) Tổ chức thi hành pháp luật còn thiếu chặt chẽ, ý thức công dân trong chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế. Cơ chế quản lý nhà nước bằng pháp luật chưa đồng bộ. Việc xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là một số vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên không nghiêm minh, làm cho nhân dân không đồng tình, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật, gây khó khăn không ít cho việc PBGDPL. 
3.  Bài học kinh nghiệm

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 32, rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

3.1. Công tác PBGDPL phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng từ trung ương đến cơ sở. Cấp uỷ đảng phải thực sự vào cuộc, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi nghị quyết, chỉ thị về phổ biến, giáo dục pháp luật. Ở nơi nào cấp ủy đảng thực sự vào cuộc thì ở đó công tác PBGDPL có chuyển biến, được thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn. 

3.2. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên trong công tác PBGDPL là điều kiện tiên quyết để công tác này đạt hiệu quả. Từ nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về vai trò của công tác PBGDPL, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể mới có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cần thiết về nhân lực, vật lực và các biện pháp hiệu quả để triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, thường xuyên liên tục và có chất lượng công tác PBGDPL; gắn PBGDPL với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

3.3. Việc xây dựng và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thể chế hóa kịp thời nội dung Chỉ thị số 32 và sử dụng các công cụ pháp lý để đưa Chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống là yếu tố quan trọng để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

3.4. Sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong PBGDPL là hết sức cần thiết, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác này, trong đó cần phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn và chức năng đầu mối của cơ quan tư pháp các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể về triển khai toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74 và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về PBGDPL.

3.5. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL là một bộ máy chủ lực trong  liên kết, phối hợp thực hiện tuyên truyền, PBGDPL. Tuy nhiên, do thành viên của Hội đồng thường xuyên biến động nên phải quan tâm kiện toàn, củng cố kịp thời. Cần  xây dựng, không ngừng hoàn thiện cơ chế bảo đảm (quy chế tổ chức hoạt động, kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian) cho Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL hoạt động. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nên cần phải thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong chỉ đạo thực hiện PBGDPL. Đồng thời, đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cơ quan Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp trong tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL và là đầu mối kết nối hoạt động giữa các cơ quan, thành viên, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động của Hội đồng theo đúng kế hoạch.
3.6. Bảo đảm kinh phí cho PBGDPL. Kinh phí này phải được tách riêng biệt, được xác định ngay từ đầu năm và cần phải được Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể phê duyệt. 

3.7. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động PBGDPL, làm cho hoạt động này luôn hấp dẫn, đổi mới. Nội dung pháp luật được phổ biến phù hợp và xuất phát từ nhu cầu của đối tượng, được thể hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, dễ vận dụng, sát thực tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, được lồng ghép với việc thực hiện các chương trình quốc gia về PBGDPL, các phong trào vận động quần chúng khác thì hiệu quả công tác PBGDPL được nâng cao.

3.8. Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể được xây dựng đông đảo, đủ mạnh, có phẩm chất và năng lực, thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để họ hoạt động có hiệu quả là một trong các nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. 

3.9. Việc tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL, sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong PBGDPL là biện pháp bảo đảm hoạt động PBGDPL được thực hiện nghiêm túc, triệt để, ngày càng đi vào chiều sâu.
Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW
NGÀY 09/12/2003 TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32, Thông báo kết luận số 74, Kết luận số 04-KL/TW, cấp uỷ, tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp trong công tác PBGDPL; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp trong công tác PBGDPL; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong toàn thể cán bộ và nhân dân, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về công tác PBGDPL 
Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của công tác chính trị, tư tưởng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, gắn với công tác lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách nền hành chính quốc gia.

3. Tăng cường tiềm lực và từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường tiềm lực và từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4. Hỗ trợ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với những đối tượng thiệt thòi, nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nhân dân các dân tộc ít người.
5. Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW với thực hiện các chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước

Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW với thực hiện Nghị quyết số 48, 49 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương khóa XI, các Nghị quyết, luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp ban hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại bộ, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL; đề cao trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan truyền thông đại chúng và cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phải xuất phát từ thực tiễn mà xác định lĩnh vực trọng điểm để phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đúng với mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, đảm bảo đúng định hướng chính trị.

7. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết
Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 32, Thông báo kết luận số 74 cần thường xuyên kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm tốt để phát huy, kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ngay trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.  
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1.  Nâng cao nhận thức, tư tưởng

 Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng ở Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn các đoàn thể, các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp uỷ các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, quán triệt, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cho tổ chức Đảng, cấp uỷ và chính quyền, các đoàn thể các cấp, bảo đảm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức của cán bộ và nhân dân đối với việc tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đảm bảo PBGDPL là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong sinh hoạt, công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Triệt để hiện thực hóa quan điểm “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng". 

2. Nâng cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành pháp luật

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện đưa việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh họat định kỳ của chi bộ; xem tính gương mẫu trong chấp hành pháp luật là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tư cách đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là chi ủy, chi bộ lãnh đạo, kiểm tra bảo đảm mỗi cán bộ đảng viên của mình phải thực sự gương mẫu trong chấp hành pháp luật; tích cực vận động gia đình, người thân và những người xung quanh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.  

3. Hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đảng đoàn Quốc Hội chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành hữu quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế về PBGDPL. 
Trước mắt, lãnh đạo đẩy nhanh quá trình xây dựng, để vào đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để nhằm kịp thời hòan thiện cơ sở pháp lý cho lĩnh vực này.

4. Thực hiện kế hoạch hóa, chương trình hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

 Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các cơ quan thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, đoàn thể hữu quan xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược, các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên phạm vi toàn quốc cho từng thời kỳ, phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

 Tổ chức Đảng, cấp uỷ và chính quyền từng bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, tổ chức Đảng, cấp uỷ và chính quyền các địa phương, trên cơ sở chiến lược, các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của Trung ương, căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể bộ, ngành, địa phương, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, tập trung hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở để đổi mới cách thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với đối tượng, địa bàn.
5. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng trong phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ban Cán sự Đảng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí ở Trung ương lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với cơ quan Tư pháp, các báo, đài địa phương gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động như cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" v.v. 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và các báo đài khác ở Trung ương, các báo đài địa phương xây dựng chương trình, thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục về PBGDPL, chú trọng tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt; lấy việc tốt để loại bỏ việc xấu, lấy người tốt để cảm hóa người chưa tốt. 
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể  xây dựng và hoàn thiện các mô hình, cơ chế phối hợp về PBGDPL hợp lý, hiệu quả và ổn định. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

6. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sách giáo khoa, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân và môn Pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo luật pháp cho học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng, các trường trọng điểm về đạo tạo cán bộ pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa môn Giáo dục công dân và môn Pháp luật thành môn thi bắt buộc trong các kỳ thi cuối các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tư pháp xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên; lồng ghép PBGDPL vào họat động của thanh niên.
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục  và Đào tạo, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phân bổ, sử dụng bảo đảm đủ nguồn giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trong các trường.

7. Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Ban cán sự Đảng các cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể lãnh đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan đơn vị.
Ban Cán sự Đảng các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương lãnh đạo thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đặc biệt thông qua các phiên tòa xét xử lưu động tăng cường lồng ghép PBGDPL cho các đối tượng liên quan và các tầng lớp nhân dân.
8. Tăng cường tiềm lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

 Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các tổ chức đòan thể tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực (tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian ...) cho công tác PBGDPL.

 Ban Cán sự Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam lãnh đạo nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin pháp luật quốc gia và mạng lưới thông tin pháp luật; nghiên cứu khả năng xây dựng kênh truyền hình riêng về phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính có giải pháp đổi mới, kiện toàn về tổ chức, bộ máy chuyên trách theo hướng đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng nguồn lực cán bộ, công chức làm nhiệm vụ PBGDPL. Trước mắt, tập trung kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế các ngành, các cấp, các đoàn thể; Rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng dạy GDCD, Pháp luật trong nhà trường; Tăng cường tiềm lực tài chính và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đáp ứng tốt hơn cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật v.v.. 

Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định rõ khoản ngân sách hàng năm cho hoạt động PBGDPL, đáp ứng kịp thời, đầy đủ về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt chú trọng đối với đối tượng thu nhập thấp, cấp cơ sở, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị cần bố trí ngân sách, kinh phí riêng cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm đáp ứng kịp thời, đầy đủ về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho các hoạt động này.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động PBGDPL; đảm bảo đúng định hướng chính trị; nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL. Đồng thời, phê bình, kiểm điểm và có những hình thức xử lý phù hợp đối với những tổ chức, cá nhân thiếu cố gắng, thực hiện chưa tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Văn phòng Trung ương Đảng, Bán Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đôn đốc, thực hiện việc kiểm tra, tổng hợp kết quả công tác PBGDPL báo cáo Ban Bí thư.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục vận dụng sáng tạo những quan điểm chỉ đạo, căn cứ yêu cầu của tình hình mới do chính công cuộc đổi mới đặt ra để có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất, nhằm nâng cao tri thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.

Phần thứ tư
TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. GIỚI THIỆU KẾT LUẬN SỐ 04/KL-TW NGÀY 19/4/2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

1. Sự cần thiết tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và ban hành kết luận số 04/KL-TW ngày 19/4/2011

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi tắt là Chỉ thị). Sau 3 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị đã được tổ chức sơ kết trên cả nước. Ngày 18/4/2007, Ban Bí thư Trung ương khóa X đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị và ra Thông báo kết luận số 74-TB/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị . Qua 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có chuyển biến quan trọng, đạt kết quả tích cực, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị cũng còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được tổng kết,nghiêm túc kiểm điểm, xem xét, đánh giá để có giải pháp khắc phục. Mục đích của tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW là tập trung đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện Chỉ thị của các cấp, các ngành từ khi Chỉ thị được ban hành và đặc biệt là từ sau Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đến nay trên tất cả các mặt: tổ chức thực hiện Chỉ thị; sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; chuyển biến về mức độ hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện Chỉ thị; những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị và đề xuất, kiến nghị các biện pháp, cơ chế phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này theo tinh thần và nội dung Chỉ thị, gắn việc tổng kết Chỉ thị với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị. 

2. Công tác chỉ đạo và kết quả tổng kết của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương

Nhằm phục vụ mục đích tổng kết nói trên và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông báo kết luận số 74-TB/VP ngày 11 tháng 5 năm 2007 về việc tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết Chỉ thị (Kế hoạch số 39-KH/VPTW ngày 18/6/2009); Bộ Tư pháp có công văn đề nghị Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Văn phòng tỉnh, thành uỷ, Văn phòng các Ban cán sự, Đảng đoàn, Đảng ủy, đôn đốc việc tiến hành tổng kết Chỉ thị (Công văn ngày 08/12/2009). Đã có 60/63 Tỉnh thành, Thành ủy 27 cấp ủy bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương gửi báo cáo tổng kết về Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Văn phòng Trung ương Đảng.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả tổng kết của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Báo cáo kết quả tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 trên phạm vi cả nước. Nội dung của báo cáo đã khái quát hóa các nội dung kiểm điểm, đánh giá và đề xuất kiến nghị của cấp ủy đảng các bộ, ngành, địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó, Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong thời gian tới. 

3. Nội dung cơ bản của Kết luận số 04-KL/TW 
Sau khi xem xét Tờ trình của Văn phòng Trung ương Đảng (Tờ trình số 92-TTr/VPTW, ngày 28-12-2010) và Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (Báo cáo số 108/BC-BCS, ngày 20-12-2010) về kết quả tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, ngày 19/4/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) đã ban hành Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Kết luận số 04-KL/TW gồm các nội dung cơ bản như sau:

3.1. Khẳng định những kết quả đạt được qua 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Ban Bí thư Trung ương Đảng cơ bản đồng ý với nội dung Tờ trình của Văn phòng Trung ương Đảng và Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Ban Bí thư Trung ương khẳng định những kết quả chủ yếu đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tập trung trên các mặt: Chuyển biến trong nhận thức tư tưởng của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác PBGDPL; Việc củng có bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung  phổ biến, giáo dục pháp luật; Nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, qua đó giảm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3.2. Chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của công tác PBGDPL trong triển khai thực hiện Chỉ thị thời gian qua, đó là: 

- Sự quan tâm lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PBGDPL chưa đúng mức, chưa coi công tác này "là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị"; vẫn còn tình trạng cấp uỷ đảng coi phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ riêng của các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa thực sự gương mẫu chấp hành pháp luật, lời nói chưa đi đôi với việc làm, từ đó làm ảnh hưởng không tốt đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều. Tính chủ động trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa cao. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp chưa phát huy hết tiềm năng của từng thành viên. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được điều chỉnh bằng các văn bản có giá trị pháp lý cao. Tổ chức bộ máy, cơ chế thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động này và các cơ chế, chính sách có liên quan chưa được quy định rõ ràng.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có nơi, có lúc chưa được thực hiện thường xuyên, còn mang tính hình thức; chưa kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật và việc xử lý những người có hành vi vi phạm; một số vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là một số vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên chưa được xử lý nghiêm minh, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Giáo dục pháp luật trong nhà trường chưa gắn nhiều với thực tiễn đời sống xã hội. Kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đầu tư hợp lý.

3.3.  Định hướng công tác PBGDPL trong thời gian tới

Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho PBGDPL thời gian tới đã được Ban bí thư  xác định cụ thể, tập trung vào 7 nhóm nội dung. Cụ thể như sau:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ,tổ chức đảng các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

b) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và các cơ chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ chế thực hiện chủ trương xã hội hoá, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
c) Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thể chế hoá kịp thời, đúng đắn và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng. 

d) Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cán bộ chuyên trách và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

đ) Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương; 

e) Tiếp tục đổi mới chương tình, giáo trình, sách giáo khoa giảng dạy  về pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

g) Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có chức năng tổ chức thi hành pháp luật và các cơ quan tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin tuyên truyền ở Trung ương và địa phương, các tổ chức đảng trong các cơ quan có chức năng tổ chức thi hành pháp luật và các cơ quan tư pháp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này đáp ứng yêu câu, đòi hỏi của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trên đây là một số nội dung cơ bản Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

II. THÔNG TƯ SỐ 18/2010/TT-BTP QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
	BỘ TƯ PHÁP

Số: 18/2010/TT-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010


THÔNG TƯ 
Quy định về Báo cáo viên pháp luật 
_________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật như sau: 

Điều 1. Báo cáo viên pháp luật
Báo cáo viên pháp luật là những người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Thông tư này ra quyết định công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật. 

Báo cáo viên pháp luật gồm:

1. Báo cáo viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương).

2. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh).

3. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện).

Điều 2. Tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật.
3. Được cơ quan, tổ chức nơi công tác giới thiệu.
4. Có trình độ Cử nhân luật đối với Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và cấp tỉnh; có trình độ trung cấp luật trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

Trường hợp cá nhân không có bằng đại học Luật, nhưng có bằng đại học khác thì cần có thời gian công tác từ 05 năm trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và từ 03 năm trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và am hiểu pháp luật về lĩnh vực cần phổ biến.
Điều 3. Yêu cầu hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật 
Hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
1.  Tuân thủ pháp luật;

2.  Nội dung phổ biến pháp luật phải chính xác;

3.  Dễ hiểu và có sức thuyết phục.
Điều 4. Phạm vi hoạt động của Báo cáo viên pháp luật
Báo cáo viên pháp luật trực tiếp phổ biến pháp luật tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác và tham gia phổ biến pháp luật cho các đối tượng khác khi có yêu cầu. 
Điều 5. Thẻ Báo cáo viên pháp luật 
1. Thẻ Báo cáo viên pháp luật xác định tư cách pháp lý của Báo cáo viên khi thực thi nhiệm vụ phổ biến pháp luật. 

2. Mẫu Thẻ Báo cáo viên pháp luật do Bộ Tư pháp thống nhất phát hành.
Điều 6. Thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật  
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận và cấp Thẻ cho Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định công nhận và cấp Thẻ cho Báo cáo viên pháp luật cùng cấp.
Điều 7. Thủ tục, hồ sơ công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật
1. Thủ tục công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật:
a) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp lựa chọn công chức của đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư này, lập danh sách và gửi Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật.
b) Tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan mình lựa chọn cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư này, lập danh sách trình Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương xem xét, có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật. 
c) Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng cấp lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư này báo cáo Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, có văn bản gửi về cơ quan Tư pháp cùng cấp, để cơ quan Tư pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật.
2. Hồ sơ đề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật, bao gồm:
a) Công văn đề nghị của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này; 
b) Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật;
c) 02 ảnh màu chân dung (khổ 3 x 4). 
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Thông tư này Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật.  
Điều 8. Đổi và cấp lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật 
Trong trường hợp Thẻ Báo cáo viên pháp luật bị rách, hỏng do quá trình sử dụng hoặc bị mất thì người được cấp Thẻ được đổi hoặc cấp lại Thẻ. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người được cấp Thẻ, công văn đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp Báo cáo viên pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đổi hoặc cấp lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật.
Điều 9. Thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật 
1. Thẻ Báo cáo viên pháp luật bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Người được cấp Thẻ vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Bị tước quyền sử dụng Thẻ báo cáo viên pháp luật không thời hạn hoặc có thời hạn từ hai lần trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 60/2009/NĐ - CP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp;  
c) Vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều 11 Thông tư này.
2. Thẩm quyền thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật
a) Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; 
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật theo đề nghị của cơ quan Tư pháp cùng cấp.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư này. 
Điều 10. Quyền của Báo cáo viên pháp luật
1. Được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt động phổ biến pháp luật.
2. Được tham dự các khoá bồi dưỡng để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Được sử dụng Thẻ Báo cáo viên pháp luật để thực hiện các hoạt động phổ biến pháp luật. 
4. Được hưởng thù lao từ hoạt động phổ biến pháp luật theo quy định hoặc theo thoả thuận.  
5. Các quyền lợi khác trong trường hợp pháp luật có quy định. 
Điều 11. Nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật 
1. Phát ngôn đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; truyền đạt đúng nội dung văn bản quy phạm pháp luật; không tiết lộ bí mật nhà nước trong quá trình phổ biến pháp luật.
2. Không lợi dụng danh nghĩa Báo cáo viên để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao, nhằm mục đích vụ lợi hoặc lợi dụng hoạt động phổ biến pháp luật để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3. Thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến pháp luật; bảo đảm kế hoạch phổ biến pháp luật đã đề ra.
4. Học tập chuyên môn, trau dồi kỹ năng, tìm hiểu thực tiễn và thu thập thông tin để nâng cao nghiệp vụ phổ biến pháp luật.
5. Định kỳ 6 tháng, Báo cáo viên pháp luật có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, cơ quan Tư pháp cùng cấp về tình hình hoạt động phổ biến pháp luật của mình.
6. Có nghĩa vụ trả lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này.
Điều 12. Nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế đối với tổ chức và hoạt động của Báo cáo viên pháp luật 
Cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện công tác phổ biến pháp luật của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp có nhiệm vụ:  
1. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức hữu quan tham mưu giúp lãnh đạo cấp mình và Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật;
2. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác, dự trù kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, biên soạn tài liệu của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật;
3. Quản lý hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật;
4. Hướng dẫn, định kỳ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật;
5. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho Báo cáo viên pháp luật;
6. Trao đổi, thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý Báo cáo viên pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Báo cáo viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật;
7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật;  
8. Công bố công khai danh sách Báo cáo viên pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 
Điều 14. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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           Hà Hùng Cường

III. DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	I. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	1
	Nguyễn Việt Anh
	Trưởng phòng IMO - Cục hàng hải Việt Nam

	2
	Nguyễn Công Bằng
	Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải

	3
	Trần Quang Bình
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	4
	Đoàn Văn Bửu
	 Phó Chủ tịch - Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

	5
	Vũ Đức Chính
	Phó viện trưởng - Viện khoa học và công nghệ Giao thông vận tải 

	6
	Đặng Văn Chung
	Phó Chánh thanh tra - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	7
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải

	8
	Dương Tiến Dũng
	Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng - Cục hàng hải Việt Nam

	9
	Đào Chí Dũng
	Phó phòng - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	10
	Trần Ánh Dương
	Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường

	11
	Nguyễn Quế Dương
	Trưởng ban Quản lý khai thác tàu biển - Tổng công ty hàng hải Việt Nam

	12
	Phan Văn Duy
	Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	13
	Trần Bá Đạt
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	14
	Lê Đức Đình
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	15
	Ngô Kim Định
	Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường

	16
	Lưu Văn Đoan
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	17
	Nguyễn Văn Hà
	Trưởng phòng - Cục đường sắt Việt Nam

	18
	Trịnh Minh Hiền
	Vụ trưởng Vụ pháp chế 

	19
	Phan Thị Thu Hiền
	Phó Vụ trường - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	20
	Nguyễn Văn Hiển
	Phó Chánh thanh tra - Cục đường sắt Việt Nam

	21
	Trần Quang Hiệu
	Phó ban - Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

	22
	Trần Thị Kim Hoa
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	23
	Hồ Hữu Hòa
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	24
	Nguyễn Hoàng
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	25
	Chu Mạnh Hùng
	Vụ trưởng Vụ Môi trường

	26
	Nguyễn Xuân Khang
	Phó viện trưởng - Viện khoa học và công nghệ Giao thông vận tải 

	27
	Lương Thế Khánh
	Phó Chánh thanh tra kiêm trưởng ban - Cục đường sắt Việt Nam

	28
	Lâm Hồng Kỳ
	Trưởng ban tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

	29
	Nguyễn Văn Linh
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	30
	Hoàng Thế Lực
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	31
	Nguyễn Bá Ngọc
	Chị Cục phó Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	32
	Hoàng Đình Phúc
	Tổng giám đốc - Ban Quản lý Dự án I

	33
	Phạm Thị Phượng
	Phó Chánh văn phòng kiêm trưởng phòng kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ

	34
	Vũ Thế Quang
	Trưởng phòng pháp chế - Cục hàng hải Việt Nam

	35
	Nguyễn Xuân Quế
	Phó giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	36
	Nguyễn Văn Quyền
	Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	37
	Trần Công Sáng
	Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Cục hàng hải Việt Nam

	38
	 Phạm Văn Sơn


	Phó Tổng giám đốc - Công ty Vận Tải hành khách đường sắt Sài Gòn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

	39
	Phạm Minh Tâm
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	40
	Hồ Minh Tấn
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	41
	Khương Kim Tạo
	Phó chánh văn phòng - Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

	42
	Nguyễn Văn Thạch
	Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế

	43
	Nguyễn Trọng Thái
	Phó chánh văn phòng - Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

	44
	NguyễnTrọng Thắng
	Chánh Thanh tra Hàng không - Cục hàng không Việt Nam

	45
	Võ Duy Thắng
	Trưởng phòng An toàn hàng hải - Cục hàng hải Việt Nam

	46
	Đinh Văn Thắng
	Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Cục hàng hải Việt Nam

	47
	Lại Xuân Thanh
	Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

	49
	Thân Văn Thanh
	Chánh văn phòng - Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

	50
	Trần Ngọc Thành
	 Vụ trưởng Vụ Vận tải

	51
	Lương Duyên Thống
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	52
	Nguyễn Ngọc Thuyên
	Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế

	53
	Nguyễn Hoàng Tiệm
	Chánh Thanh tra - Cục hàng hải Việt Nam

	54
	Nguyễn Hữu Tiến
	Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường

	55
	Nguyễn Thị Tình
	Trưởng phòng - Trung tâm Ban chỉ đạo công tác nội chính - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

	56
	Tạ Văn Tố
	Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	57
	Hoàng Minh Toàn
	Trưởng phòng - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

	58
	Võ Minh Tuấn
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

	59
	Trịnh Quốc Tuấn
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	60
	Bùi Kính Tuấn
	Trưởng ban pháp chế - Đường sắt Việt Nam - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

	61
	Phạm Thanh Tùng
	Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế

	62
	Bùi Văn Võ
	Trưởng phòng - Cục hàng không Việt Nam

	63
	Mai Thanh Lê Vũ 
	Phó Chánh thanh tra kiêm trưởng ban - Cục đường sắt Việt Nam

	64
	Trần Thị Hải Yến
	Phó Ban pháp chế - Tổng công ty hàng hải Việt Nam

	II. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	65
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	66
	Lê Bá Anh
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	67
	Đàm Hòa Bình
	Vụ trưởng Vụ quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

	68
	Cao Chí Công
	Vụ trưởng - Tổng cục Lâm nghiệp

	69
	Dương Văn Cường
	Vụ pháp chế

	70
	Vũ Tuấn Cường
	Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản

	71
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế - Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

	72
	Nguyễn Xuân Dương
	Vụ pháp chế

	73
	Lê Quý Đăng
	Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

	74
	Nguyễn Văn Đủ
	Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

	75
	Vương Trường Giang
	Trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thưc vật

	76
	Nguyễn Như Hải
	Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1

	77
	Phan Thanh Hằng
	Phó phòng kiểm dịch thực vật - Cục bảo vệ thực vật

	78
	Phùng Hữu Hào
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	79
	Nguyễn Thị Mai Hiên
	Vụ pháp chế

	80
	Dương Thị Hiền
	Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

	81
	Đặng Duy Hiển
	Phó Vụ trưởng Vụ quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

	82
	Phan Thị Huệ
	Vụ pháp chế

	83
	Trần Thị Mai Hương
	Vụ Tổ chức cán bộ

	84
	Nguyễn Quang Huy
	Vụ pháp chế

	85
	Lưu Văn Huy
	Chánh thanh tra Tổng cục Thủy sản

	86
	Đỗ Hồng Khanh
	Phó phòng Bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thực vật

	87
	Nguyễn Hồng Khanh
	Phó vụ trưởng Vụ quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

	88
	Nguyễn Quốc Khánh
	Vụ pháp chế

	89
	Hà Lê
	Phó Chánh thanh tra Tổng cục Thủy sản

	90
	Tăng Minh Lộc
	Cục trưởng - Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

	91
	Nguyễn Đắc Long
	Phó chánh thanh tra - Tổng cục Thủy lợi

	92
	Phạm Khánh Ly
	Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

	93
	Trần Bích Nga
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	94
	Quách Đại Ninh
	Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTC - Tổng cục Thủy lợi

	95
	Nguyễn Kim Oanh
	Vụ pháp chế

	96
	Nguyễn Hữu Phú
	Trưởng phòng - Tổng cục Thủy lợi


	97
	Phạm Hồng Quang
	Phó chánh phụ trách Thanh tra - Tổng cục Thủy lợi
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	452
	Nguyễn Trọng Nga
	Đại tá, Trưởng phòng Điều tra hình sự Tổng cục Kỹ thuật

	453
	Trương Quang Nghĩa
	Thiếu tá, Phó Trưởng cơ quan điều tra khu vực Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

	454
	Cao Văn Phùng
	Đại úy, Trợ lý Phòng Bảo vệ - An ninh Cục Chính trị Tổng cục II

	455
	Nguyễn Văn Quang
	Đại tá, Phó trưởng phòng Điều tra hình sự Bộ Tham mưu Tổng cục II

	456
	Nguyễn Công Quyết
	Đại tá, Trưởng phòng Tòa án Quân sự Trung ương

	457
	Bùi Quang Thạch
	Thượng tá, Trưởng phòng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

	458
	Hàn Mạnh Thắng
	Đại tá, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

	459
	Dương Ngọc Thanh
	Thiếu tá, Trợ lý Phòng Bảo vệ - An ninh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

	460
	Lê Nam Thành
	Trung tá, Trợ lý Vụ Pháp chế

	461
	Nguyễn Văn Thinh
	Đại tá, Chánh Thanh tra Bộ Tổng tham mưu

	462
	Thái Đức Thịnh
	Thượng tá, Trợ lý Tòa án Quân sự Trung ương

	463
	Vũ Minh Thực
	Đại tá, Phó Trưởng phòng Cục Tuyên huấn

	464
	Nguyễn Thành Thuộc
	Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

	465
	Nguyễn Ngọc Toản
	Đại úy, Trợ lý Văn phòng Tổng cục II

	466
	Trần Sơn Toản
	Đại tá, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tổng tham mưu

	467
	Lê Thanh Trung
	Đại tá, Vụ trưởng Vụ pháp chế

	468
	Nguyễn Văn Tuấn
	Đại tá, Trợ lý Cục Tuyên huấn

	469
	Hoàng Minh Tuấn
	Thượng tá  –  Tòa án khu vực, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

	470
	Trần Văn Tước
	Đại tá, Trợ lý Cục Bảo vệ an ninh

	471
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thượng tá, Trợ lý Tòa án Quân sự Trung ương

	472
	Nguyễn Anh Văn
	Đại tá, Trợ lý Vụ Pháp chế

	473
	Nguyễn Quang Vinh
	Đại tá, Trợ lý Vụ Pháp chế

	474
	Quách Thành Vinh
	Đại tá, Thẩm tra viên cao cấp Tòa án Quân sự Trung ương

	475
	Ngô Quốc Vương
	Đại úy, Phó Trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực – Phòng Điều tra hình sự Tổng cục Hậu cần

	476
	Nguyễn Văn Xá
	Trung tá, Trợ lý Phòng Tuyên huấn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

	XI. BỘ CÔNG AN 

	477
	Nguyễn Ngọc Anh
	V19 - Bộ Công an

	478
	Vũ Thanh Bình
	Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

	479
	Tô Xuân Bốn
	Tổng cục VIII - Bộ Công an

	480
	Đỗ Văn Cương
	V19 - Bộ Công an

	481
	Nguyễn Kiên Cường
	Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an

	482
	Trần Vi Dân
	V19 - Bộ Công an

	483
	Tạ Đức Diễn
	V11 - Bộ Công an

	484
	Trịnh Ngọc Đức 
	K10 - Bộ Công an

	485
	Lê Tự Dũng
	Tổng cục V - Bộ Công an

	486
	Nghiêm Triều Dương
	Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

	487
	Lương Ngọc Dương
	V28 - Bộ Công an

	488
	Vũ Văn Đông
	V24 - Bộ Công an

	489
	Nguyễn Ngọc Hà
	Học viên an ninh nhân dân - Bộ Công an

	490
	Phạm Minh Hạ
	Tổng cục VIII - Bộ Công an

	491
	Nguyễn Duy Hải
	K20 - Bộ Công an

	492
	Hoàng Ngọc Hải
	Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an

	493
	Nguyễn Kim Hệ
	Tổng cục V - Bộ Công an

	494
	Nguyễn Phong Hòa
	Tổng cục VI - Bộ Công an

	495
	Đỗ Thế Hòe
	Đại học An ninh nhân dân - Bộ Công an

	496
	Nguyễn Việt Hồng
	V19 - Bộ Công an

	497
	Tô Quốc  Hồng
	Tổng cục III - Bộ Công an

	498
	Phí Thị Huệ
	V19 - Bộ Công an

	499
	Lê Trang Hùng
	V19 - Bộ Công an

	500
	Nguyễn Quý Hưng
	Tổng cục II - Bộ Công an

	501
	Vũ Huy Khánh
	V19 - Bộ Công an

	502
	Đoàn Tất Kỉnh
	Tổng cục VI - Bộ Công an

	503
	Phạm Văn Lân
	K20 - Bộ Công an

	504
	Lê Văn Long
	V11 - Bộ Công an

	505
	Ngô Đức Lý
	Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

	506
	Phạm Như Minh
	Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

	507
	Đinh Xuân Nghị
	Tổng cục V - Bộ Công an

	508
	Trần Doãn Nhật
	V19 - Bộ Công an

	509
	Đặng Thị Hồng Nhung
	Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

	510
	Lê Minh Quỳ
	Tổng cục IV - Bộ Công an

	511
	Khổng Ngọc Sơn
	V19 - Bộ Công an

	512
	Phan Xuân Sơn
	Tổng cục VIII - Bộ Công an

	513
	Ngô Văn Tân
	Tổng cục VIII - Bộ Công an

	514
	Nguyễn Quang Thắng
	V24 - Bộ Công an

	515
	Trịnh Văn Thanh
	Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an


	516
	Lê Minh Thảo
	Tổng cục III - Bộ Công an

	517
	Chử Quang Thiệu
	V19 - Bộ Công an

	518
	Hoàng Trung Thông
	Tổng cục IV - Bộ Công an

	519
	Nguyễn Văn Thông
	Tổng cục VIII - Bộ Công an

	520
	Nguyễn Quế Thu
	V19 - Bộ Công an

	521
	Lê Văn Thư
	V19 - Bộ Công an

	522
	Lê Thị Hồng Thương
	V19 - Bộ Công an

	523
	Trần Quốc Toàn
	V19 - Bộ Công an

	524
	Nguyễn Xuân Toản
	V19 - Bộ Công an

	525
	Vũ Đức Trung
	Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

	526
	Võ Anh Tuấn
	K10 - Bộ Công an

	527
	Phan Xuân Tuy
	Học viên an ninh nhân dân - Bộ Công an

	528
	Hà Vĩ Tuyến
	Tổng cục IV - Bộ Công an

	529
	Đỗ Kim Tuyến
	Tổng cục VI - Bộ Công an

	530
	Nguyễn Văn Việt
	Tổng cục III - Bộ Công an

	531
	Phạm Khắc Vực
	Đại học An ninh nhân dân - Bộ Công an

	XII. BỘ TÀI CHÍNH 

	532
	Lại Đặng An
	Chuyên viên chính - Cục tài chính doanh nghiệp 

	533
	Nguyễn Thị Việt Anh
	Trưởng phòng Vụ pháp chế 

	534
	Phạm Vũ Anh
	Phó Cục trưởng Cục quản lý giá 

	535
	Hoàng Thị Lan Anh
	Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban Tổng cục thuế 

	536
	Chu Thị Thủy Chung
	Phó Chánh văn phòng - Cục quản lý công sản 

	537
	Nguyễn Thanh Đạm
	Trưởng phòng - Vụ Tài chính ngân hàng

	538
	Trần Thanh Hà
	Trưởng phòng Cục quản lý giám sát bảo hiểm 

	539
	Vũ Văn Hải
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Tổng cục Hải quan

	540
	Trịnh Thanh Hải
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Tổng cục Hải quan

	541
	Lê Trung Hải
	Chuyên viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

	542
	Lê Văn Hải
	Chuyên viên chính Tổng cục thuế 

	543
	Trần Thị Diệu Hằng
	Trưởng phòng Cục quản lý giám sát bảo hiểm 

	544
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Phó trưởng phòng Vụ hành chính sự nghiệp 

	545
	Võ Hữu Hiển
	Trưởng phòng- Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại 

	546
	Nguyễn Thị Hòa
	Trưởng phòng - Văn phòng Bộ

	547
	Nguyễn Phi Hùng
	Phó ục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục hải quan 

	548
	Hoàng Thanh Hương
	Chuyên viên chính Vụ pháp chế

	549
	Phạm Thị Thanh Hương
	Chuyên viên Ủy ban Chứng khoán nhà nước

	550
	Phùng Thị Bích Hường
	Vụ trưởng Vụ pháp chế - Tổng cục Hải quan

	551
	Trịnh Đình Kính
	Phó Cục trưởng Cục giám sát quản lý - Tổng cục hải quan

	552
	Dương Văn Lâm
	Phó Vụ trưởng - Tổng cục thuế 

	553
	Vũ Văn Liên
	Trưởng phòng - Vụ Đầu tư 

	554
	Trần Văn Lộc
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Tổng cục Hải quan 

	555
	Ngô Hữu Lợi
	Vụ trưởng Vụ chính sách thuế 

	556
	Nguyễn Ngọc Long
	Vụ trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước 

	557
	Mạnh Thị Tuyết Mai
	Phó Trưởng phòng Tổng cục Thuế 

	558
	Phạm Công Minh
	Phó Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính 

	559
	Đỗ Thúy Minh
	Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính ngân hàng 

	560
	Nguyễn Duy Minh
	Phó Vụ trưởng Tổng cục thuế 

	561
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Phó Cục trưởng  Cục quản lý giá 

	562
	Trần Thị Quỳnh Nga
	Phó Trưởng phòng Vụ hành chính sự nghiệp 

	563
	Trần Thị Hằng Nga
	Phó Vụ trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước 

	564
	Tô Thị Nguyệt Nga
	Phó Trưởng phòng Kho bạc nhà nước 

	565
	Bùi Thanh Ngà
	Phó Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán nhà nước 

	566
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Chánh Văn phòng Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại 

	567
	Lỗ Thị Nhụ
	Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục hải quan 

	568
	Lê Thị Tuyết Nhung
	Trưởng phòng - Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

	569
	Dương Thị Ninh
	Trưởng phòng Vụ chính sách thuế

	570
	Hoàng Văn Phức
	Phó Trưởng phòng - Cục Tài chính doanh nghiệp 

	571
	Nguyễn Văn Phụng
	Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thuế 

	572
	Phạm Thu Phương
	Phó trưởng phòng Cục quản lý giám sát bảo hiểm 

	573
	Nguyễn Văn Quang
	Trưởng phòng Kho bạc nhà nước 

	574
	Nguyễn Xuân Thảo
	Trưởng phòng - Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại 

	575
	Lý Văn Thảy
	Chuyên viên chính - Cục tài chính doanh nghiệp 

	576
	Phạm Đình Thi
	Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thuế 

	577
	Nguyễn Tân Thịnh
	Phó Cục trưởng - Cục quản lý công sản 

	578
	La Văn Thịnh
	Phó Cục trưởng - Cục quản lý công sản 

	579
	Nguyễn Tiến Thỏa
	Cục trưởng Cục quản lý giá 

	580
	Trần Huy Trường
	Phó Chánh thanh tra 

	581
	Trịnh Đức Vinh
	Trưởng phòng - Vụ chế độ kế toán và kiểm toán 

	582
	Tạ Đông Vinh
	Chuyên viên Kho bạc nhà nước 

	583
	Lê Thị Xuân
	Phó Vụ trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước 

	XIII. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

	584
	Phạm Gia Chương
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	585
	Nguyễn T. Phương Dung
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	586
	Đỗ Hồng Giang
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	587
	Trần Thị Thanh Hà
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	588
	Mai Hà
	Viện trưởng - Viện Chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ

	589
	Nguyễn Xuân Hiếu
	Chánh Văn phòng - Viện chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ

	590
	Nguyễn Thị Hoàn
	Chuyên viên - Cục An toàn bức xạ hạt nhân

	591
	Nguyễn Thanh Hồng
	Trưởng phòng - Phòng Thực thi và giải quyết khiếu nại - Cục Sở Hữu trí tuệ

	592
	Trần Quốc Hùng 
	Chuyên viên - Cục An toàn bức xạ hạt nhân

	593
	Phạm Hồng Loan
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	594
	Lê Thị Loan
	Thanh Tra viên - Thanh tra Bộ

	595
	Đoàn Năng
	Vụ trưởng Vụ pháp chế

	596
	Trần Quang Ninh
	Phó Trưởng phòng - Cục ứng dụng và phát triển công nghệ

	597
	Nguyễn Kiều Oanh
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	598
	Nguyễn T. Mai Phương
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	599
	Mai Thị Phương
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	600
	Nguyễn Hữu Quân
	Trưởng phòng 2 Thanh tra Bộ

	601
	Nguyễn Mạnh Quân
	Phó Viện trưởng - Viện chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ

	602
	Đinh Ngọc Quang
	Trưởng phòng - Cục an toàn bức xạ hạt nhân

	603
	Bùi Văn Sỹ 
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	604
	Đặng Duy Thịnh
	Cố vấn lãnh đạo Viện - Viện Chiến lược và chính sách khoa học công nghệ

	605
	Đoàn Thanh Thọ
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	606
	Phạm Thanh Toàn
	Trưởng phòng 3 Thanh tra Bộ

	607
	Phạm Thanh Trà
	Chuyên viên Vụ Pháp chế

	XIV. BỘ Y TẾ

	608
	Võ Chí Công
	Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị - Bệnh viện điều dưỡng phục hôi chức năng Trung ương

	609
	Ngô Hường Dũng 
	Phó Viện trưởng - Viên pháp y quốc gia

	610
	Hoàng Minh Dương
	Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ - Bệnh viện phổi Trung ương

	611
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Trưởng phòng tổ chức cán bộ - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

	612
	Đào Công Hiếu
	Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Dược Hà Nội

	613
	Phạm Thanh Hương
	Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện tai mũi họng Trung ương

	614
	Hà Thanh Huyền
	Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

	615
	Nguyễn Hoàng Lên
	Trưởng phòng tổ chức hành chính - Viện vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

	616
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Trưởng phòng kế hoạch và Hợp tác Quốc tế - Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ dân số y tế

	617
	Phạm Thị Vy Linh
	Phó Tổng biên tập - Tạp chí Dược học

	618
	Đặng Hồng Nam
	Viện trưởng Viện giám định y khoa

	619
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viên Hữu Nghị

	620
	Nguyễn Mạnh Thành
	Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

	621
	Nguyễn Tử Minh Tiến
	Trưởng phòng tổ chức hành chính - Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

	622
	Nguyễn Thị Quốc Tuấn
	Trưởng phòng KHTH - Viện Công nghệ thông tin - Thư viện Y học Trung ương

	623
	Trần Hải Ưng
	Trưởng phòng tổ chức cán bộ - Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

	624
	Trương Anh Văn
	Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ - Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

	XV. BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 

	625
	Trần Xuân Ất
	Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

	626
	Phan Thị Chiều
	Trợ lý phòng Pháp chế

	627
	Đào Bá Đảm
	Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu 893

	628
	Lê Sỹ Hạnh
	Phó Giám đốc Học viện kỹ thuật mật mã

	629
	Trần Thị Kim Phượng
	Phó Tổng biên tập tạp chí An toàn Thông tin

	630
	Phạm Tiến Quang
	Trợ lý phòng Pháp chế

	631
	Trần Văn Sơn
	Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ

	632
	Lê Văn Thuận
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật mật mã

	633
	Nguyễn Văn Toàn
	Trợ lý phòng Pháp chế

	634
	Đào Quốc Trị
	Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ

	635
	Tô Ngọc Tuyên
	Trưởng phòng Pháp chế

	636
	Phùng Thị Hồng Vân
	Trợ lý phòng Pháp chế

	XVI. THANH TRA CHÍNH PHỦ 

	637
	Vũ Văn Chiến
	Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra

	638
	Dương Quốc Duy
	Phó Chánh Văn phòng

	639
	Phạm Trọng Đạt
	Cục trưởng Cục IV

	640
	Nguyễn Thanh Hải
	Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra

	641
	Nguyễn Quốc Hiệp
	Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

	642
	Ngô Mạnh Hùng
	Phó Cục trưởng Cục IV

	643
	Nguyễn Văn Kim
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	644
	Trần Ngọc Liêm
	Chánh Văn phòng

	645
	Văn Tiến Mai
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	646
	Định Văn Minh
	Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

	647
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

	648
	Đặng Hùng Sơn
	Phó Cục trưởng Cục IV

	649
	Nguyễn Ngọc Tản
	Hàm Vụ trưởng Vụ pháp chế

	650
	Đỗ Gia Thư
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